
PHỤ LỤC II 

QU  TR N  N        Ả  QU  T T Ủ TỤC HÀNH CHÍNH T U   T ẨM 

QU  N  Ủ  SỞ    O T  N  VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số .…/QĐ-UBND-HC ngày … tháng … năm 2022 củ  

Chủ tịch      t nh Đ ng  háp  
  

 

I. LĨN  VỰC ĐƢỜNG B  

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

1. Cấp lại giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia  

1.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hànhchính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).   

24 24 giờ 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu 

điện:công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơhoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 1 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt. Trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì gởi văn 

bản trả lời  ý do không đạt cho tổ chức, cá nhân 

qua đƣờng bƣu điện. 

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 
Trả kết quả 

giải quyết thủ 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 



TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

tục hành 

chính 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

1.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp giấy ph p theo mẫu;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc quyền sở hữu của tổ 

chức, cá nhân phải xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phƣơng tiện;  

- Bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền đối với xe công 

vụ.  

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

1.3.  ơ qu   thực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

1.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

1.5. Kết quả t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam 

và Campuchia. 

1.6. Lệ phí: Không có. 

1.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy ph p  iên vận 

giữa Việt Nam và Campuchia cho phƣơng tiện phi thƣơng mại.  

1.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

1.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

1.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 



 

 

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN  

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 

______________ 

Kính gửi:  ..................................................  

 

1. Tên tổ chức/cá nhân:  ..............................................................................................................................  

2. Địa chỉ:   ......................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................................ Số Fax Địa chỉ email: ..........................................  

4. Giấy phép vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (đối với đơn vị kinh doanh vận 

tải) do ........................... cấp số:..............................  ngày cấp: ....................... 

5. Đề nghị ..................................... cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phƣơng 

tiện vận tải sau: 

S  

TT 
Biển 

s  xe 

Trọng 

tải 

(ghế) 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
S  

khung 
S  

máy 
Màu 
sơ  

Thời gian 

đề nghị 

cấp phép 

Cửa khẩu 

xuất - nhập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

 
........, ngày ... tháng ... năm ... 

Tổ chức/Cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05, Phụ lục V 

(Ban hành kèm theo  ghị định 119/ Đ-CP ngày 

24/12/2021 củ  Chính Phủ  



 

 

 

2. Cấp Giấy phép vận tả  đƣờng bộ qu c tế giữa Việt Nam và Lào  

2.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn). 

24 24 giờ 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, thẩm 

định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 1 ngày 

+ Chuyên viên. 0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt. Trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì gởi văn 

bản trả lời  ý do không đạt cho tổ chức, cá nhân 

qua đƣờng bƣu điện. 

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 



 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

2.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Lào theo mẫu; 

- Phƣơng án kinh doanh vận tải theo mẫu. 

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

2.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp  

2.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

2.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ph p vận tải đƣờng bộ 

quốc tế giữa Việt Nam và Lào. 

2.6. Lệ phí: Không có. 

2.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Lào;  

- Phƣơng án kinh doanh vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào.  

2.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

2.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định 

về trình tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên 

giới. 

2.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢ  Đ  NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP 
________ 

Số: .......... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ QUỐC TẾ  

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 
_____________ 

Kính gửi:  .........................................................................  

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:  ..............................................................................................................  

2. Địa chỉ:   .........................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................................ Số Fax Địa chỉ emai : ......................................... .  

4. Giấy ph p kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ....................................... Ngày cấp: ..........................   

Cơ quan cấp:  ..............................................................................................................................................  

5. Đề nghị cấp Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào nhƣ sau: 

- Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số  oại hình đề nghị cấp, gồm: vận tải hành khách cố định; 

vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải khách du  ịch bằng xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng xe ô tô): .................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

- Loại hình đề nghị cấp (ghi rõ cấp mới hoặc cấp  ại, trƣờng hợp đề nghị cấp  ại do bị mất, nêu rõ  ý 

do): 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

..., ngày ... tháng... năm... 

Đơ  vị k    do    vậ  tả  
(Ký tên, đóng dấu  

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ  

KINH DOANH VẬN TẢI 
________ 

Số: ...../..... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

P ƢƠN  ÁN 

K N  DO N  VẬN TẢ  ĐƢỜN     QUỐ  T   

  Ữ  V ỆT N M VÀ LÀO 

Mẫu số 02, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 

Mẫu số 01, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

___________ 

I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH 

DOANH VẬN TẢI 

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban. 

- Ngƣời điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành. 

- Phƣơng án tổ chức bộ phận quản  ý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao 

thông của đơn vị vận tải (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải 

hành khách cố định, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ). 

- Công tác  ắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ  iệu từ thiết bị giám sát hành trình; 

trang bị máy tính, đƣờng truyền kết nối mạng. 

II. PHƢƠNG ÁN KINH DOANH VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 

1. Phƣơng án kinh doanh vận tải hành khách. 

a) Kinh doanh vận tải hành khách cố định. 

- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán v . 

- Phƣơng tiện: số  ƣợng, chất  ƣợng phƣơng tiện, gắn thiết bị giám sát hành 

trình. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số  ƣợng, hạng Giấy ph p  ái xe, tập huấn 

nghiệp vụ, thâm niên của  ái xe khách có giƣờng nằm hai tầng. 

- Đồng phục của  ái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

- Chế độ bảo dƣỡng và sửa chữa phƣơng tiện. 

- Giá cƣớc: thực hiện các quy định có liên quan. 

b) Phƣơng án kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du  ịch. 

- Phƣơng tiện: số  ƣợng, chất  ƣợng, gắn thiết bị giám sát hành trình. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số  ƣợng, hạng Giấy ph p  ái xe, tập huấn 

nghiệp vụ. 

- Đồng phục của  ái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe. 

- Chế độ bảo dƣỡng và sửa chữa phƣơng tiện. 

- Giá cƣớc: thực hiện các quy định có  iên quan. 

2. Phƣơng án kinh doanh vận tải hàng hóa 

- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải nhƣ: Vận 

tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa thông thƣờng...). 

- Phƣơng tiện: số  ƣợng, chất  ƣợng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình. 



 

 

 

- Chế độ bảo dƣỡng và sửa chữa phƣơng tiện. 

- Lái xe: số  ƣợng, hạng Giấy ph p  ái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

 

Đơn vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dấu  

 

3. Cấp lại Giấy phép vận tả  đƣờng bộ qu c tế giữa Việt Nam và Lào  

3.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn). 

24 24 giờ 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, thẩm 

định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 1 ngày 

+ Chuyên viên. 0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 



 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt. Trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì gởi văn 

bản trả lời  ý do không đạt cho tổ chức, cá nhân 

qua đƣờng bƣu điện. 

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

3.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Lào theo mẫu; 

- Phƣơng án kinh doanh vận tải theo mẫu. 

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

3.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp  

3.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

3.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ph p vận tải đƣờng bộ 

quốc tế giữa Việt Nam và Lào. 

3.6. Lệ phí: Không có. 

3.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Lào;  

- Phƣơng án kinh doanh vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào.  

3.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

3.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



 

 

 

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định 

về trình tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên 

giới. 

3.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢ  Đ  NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP 
________ 

Số: .......... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ QUỐC TẾ  

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 
_____________ 

Kính gửi:  .........................................................................  

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:  ..............................................................................................................  

2. Địa chỉ:   .........................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................................ Số Fax Địa chỉ emai : ........................................ ..  

4. Giấy ph p kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ....................................... Ngày cấp: ..........................   

Cơ quan cấp:  ..............................................................................................................................................  

5. Đề nghị cấp Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào nhƣ sau: 

- Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số  oại hình đề nghị cấp, gồm: vận tải hành khách cố định; 

vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải khách du  ịch bằng xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng xe ô tô): .................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

- Loại hình đề nghị cấp (ghi rõ cấp mới hoặc cấp  ại, trƣờng hợp đề nghị cấp  ại do bị mất, nêu rõ  ý 

do): 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

..., ngày ... tháng... năm... 

Đơ  vị k    do    vậ  tả  
(Ký tên, đóng dấu  

 

Mẫu số 01, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ  

KINH DOANH VẬN TẢI 
________ 

Số: ...../..... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 
P ƢƠN  ÁN 

K N  DO N  VẬN TẢ  ĐƢỜN     QUỐ  T   

  Ữ  V ỆT N M VÀ LÀO 
___________ 

 

I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH 

DOANH VẬN TẢI 

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban. 

- Ngƣời điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành. 

- Phƣơng án tổ chức bộ phận quản  ý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của đơn vị vận tải 

(áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách cố định, vận tải hàng hóa bằng công-

ten-nơ). 

- Công tác  ắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ  iệu từ thiết bị giám sát hành trình; trang bị máy tính, đƣờng 

truyền kết nối mạng. 

II. PHƢƠNG ÁN KINH DOANH VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH 

DOANH VẬN TẢI 

1. Phƣơng án kinh doanh vận tải hành khách. 

a) Kinh doanh vận tải hành khách cố định. 

- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán v . 

- Phƣơng tiện: số  ƣợng, chất  ƣợng phƣơng tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số  ƣợng, hạng Giấy ph p  ái xe, tập huấn nghiệp vụ, thâm niên của 

 ái xe khách có giƣờng nằm hai tầng. 

- Đồng phục của  ái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

- Chế độ bảo dƣỡng và sửa chữa phƣơng tiện. 

- Giá cƣớc: thực hiện các quy định có  iên quan. 

b) Phƣơng án kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du  ịch. 

- Phƣơng tiện: số  ƣợng, chất  ƣợng, gắn thiết bị giám sát hành trình. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số  ƣợng, hạng Giấy ph p  ái xe, tập huấn nghiệp vụ. 

- Đồng phục của  ái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe. 

- Chế độ bảo dƣỡng và sửa chữa phƣơng tiện. 

- Giá cƣớc: thực hiện các quy định có  iên quan. 

2. Phƣơng án kinh doanh vận tải hàng hóa 

- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải nhƣ: Vận tải hàng hóa bằng công-

Mẫu số 02, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

ten-nơ, vận tải hàng hóa thông thƣờng...). 

- Phƣơng tiện: số  ƣợng, chất  ƣợng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình. 

- Chế độ bảo dƣỡng và sửa chữa phƣơng tiện. 

- Lái xe: số  ƣợng, hạng Giấy ph p  ái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

 

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dấu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Gia hạn thờ        ƣu  à   tại Việt N m   o p ƣơ   t ện củ       ƣớc 

thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tả  đƣờng bộ qua biên giới 

4.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu 

điện)tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính 

và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ đến 

11 giờ 30 

phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

Chuyển 

ngay hồ sơ 

trong ngày 

 àm việc 

hoặc vào 

đầu giờ 

ngày làm 

việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp 

tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày 

 àm v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 



 

 

 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ đến 

11 giờ 30 

phút. 

4.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu;  

- Giấy phép liên vận ASEAN (bản chính). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ 

4.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 4.4. Đ   tƣ    t ự    ệ  TT  : Tổ chức, cá nhân 

 4.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

Gia hạn thời gian  ƣu hành cho phƣơng tiện của các nƣớc thực hiện các 

Hiệp định khung ASEAN về vận tải đƣờng bộ qua biên giới.  

4.6. Phí, lệ phí: không 

4.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam.  

 4.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

4.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

Điều 10, Nghị định số 119 NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải 

đƣờng bộ qua biên giới. 

4.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu s  05.   ấy đề    ị      ạ  t ờ        ƣu  à    ủ  p ƣơ   t ệ  tạ  V ệt 

Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độ   ập - Tự do -  ạ   p ú  

Independence - Freedom - Happiness 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị      ẠN T Ờ     N LƢU  ÀN   Ủ  P ƢƠN  T ỆN TẠ  

V ỆT N M REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN 

VIET NAM 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ........... 

To: Department of Transport of.......................... province 

..... 

 

1. Ngƣời xin gia hạn (Applicant Name):  .........................................................................  

2. Địa chỉ: (Address)  .......................................................................................................  

3. Số điện thoại: ( elephone number  .......................... Số F x Địa chỉ email: (Fax 

number/Email address)  ...............................................................  

4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải .................. gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam 

cho phƣơng tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport Department of ................... 

to extend the operation period in Viet Nam for the following vehicle(s): 

- Biển số xe (Registration number):  ...............................................................................  

- Giấy ph p  iên vận ASEAN số (ASEAN Vehicle Cross-border Transport Permit 

number) ....đƣợc cấp bởi (issued by) ................... vào ngày (on the date of) ................. 

(dd/mm/yyyy) 

- Ngày hết hạn của giấy phép (Expiry date of transport permit): ...................... 

(dd/mm/yyyy) 

5. Lý do xin gia hạn (Reason for extension): 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

(Mô tả  ý do không thể về nƣớc theo quy định (describe the reason of unability to 

timely return to its Home country)) 

6. Đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam trong thời gian ................. ngày, từ 

ngày .................. đến ngày ......................  

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ................... day(s), 

from ........................ (dd/mm/yyyy) until ..................... (dd/mm/yyyy) 

7. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề 

nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To 

take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of 

vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những 



 

 

 

quy định ghi trong các Hiệp định ASEAN (To comply strictly with all provisions of Viet 

  m’s L ws  s well  s the provisions of ASEA  Agreement . 

 

........, ngày ... tháng ... năm .... 

Place, ..... (dd/mm/yyyy) 

N ƣờ  x        ạ  (Applicant name) 
Ký, ghi rõ họ và tên (Signature & full name) 

Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền 

(Driver, vehicle owner or authorized person). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Gia hạn thờ        ƣu  à   tại Việt N m   o p ƣơ   t ện của các 

 ƣớc thực hiện Hiệp định GMS 

5.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu 

điện)tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính 

và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ đến 

11 giờ 30 

phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

Chuyển 

ngay hồ sơ 

trong ngày 

 àm việc 

hoặc vào 

đầu giờ 

ngày làm 

việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp 

tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày 

 àm v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 



 

 

 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ đến 

11 giờ 30 

phút. 

5.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị gia hạn theo Mẫu số 06 Phụ  ục II của Nghị định này; 

- Giấy ph p  iên vận GMS hoặc sổ TAD (bản chính). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ 

5.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nơi phƣơng tiện gặp sự cố 

bất khả kháng. 

 5.4. Đ   tƣ    t ự    ệ  TT  :  Phƣơng tiện của các nƣớc thực hiện 

Hiệp định GMS quá thời gian  ƣu hành tại Việt Nam quy định tại Giấy ph p  iên 

vận GMS hoặc sổ TAD trong trƣờng hợp bất khả kháng. 

 5.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

Gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam cho phƣơng tiện của các nƣớc 

thực hiện Hiệp định GMS 

5.6. Phí, lệ phí: không 

5.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam.  

 5.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

5.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

Điều 15, Nghị định số 119 NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải 

đƣờng bộ qua biên giới. 

5.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu s  06.   ấy đề    ị      ạ  t ờ        ƣu  à    ủ  p ƣơ   t ệ  tạ  V ệt 

Nam 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độ   ập - Tự do -  ạ   p ú  
Independence - Freedom - Happiness 

 

  Ấ  Đ  N  Ị      ẠN T Ờ     N LƢU  ÀN   Ủ  P ƢƠN  T ỆN TẠ  

V ỆT N M 

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ........... 

To: Department of Transport of.......................... province 

....... 

 

1. Ngƣời xin gia hạn (Applicant Name):  ...................................  

2. Địa chỉ: (Address)  ...........................................................................................  

3. Số điện thoại: ( elephone number  .......................... Số F x Địa chỉ email: (Fax 

number/Email address)  ....................................................................  

4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải .................. gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam 

cho phƣơng tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport Department of ................... 

to extend the operation period in Viet Nam for the following vehicle(s): 

- Biển số xe (Registration number):  ..............................................................................  

- Giấy ph p  iên vận GMS số (GMS Road Transport Permit number) .... đƣợc cấp bởi 

(issued by) ................... vào ngày (on the date of) ................. (dd/mm/yyyy) 

- Ngày hết hạn của giấy ph p (Expiry date of transport permit): ...................... 

(dd/mm/yyyy) 

5. Lý do xin gia hạn (Reason for extension): 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

(Mô tả  ý do không thể về nƣớc theo quy định (describe the reason of unability to 

timely return to its Home country)) 

6. Đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam trong thời gian ................. ngày, từ 

ngày .................. đến ngày ......................  

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 

........................ (dd/mm/yyyy) until ..................... (dd/mm/yyyy) 

7. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề 

nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To 

take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of 

vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những 

quy định ghi trong Hiệp định GMS ( o comply strictly with  ll provisions of Viet   m’s 



 

 

 

Laws as well as the provisions of GMS Agreement). 

 

........, ngày ... tháng ... năm ... 

Place, ...................... (dd/mm/yyyy) 

N ƣờ  x        ạ  (Applicant name) 
Ký, ghi rõ họ và tên (Signature & full name) 

Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền 

(Driver, vehicle owner or authorized person). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Bổ sung, thay thế p ƣơ   t ện khai thác tuyến vận tải hành khách c  

định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 

6.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

Chuyển 

ngay hồ sơ 

trong ngày 

 àm việc 

hoặc vào 

đầu giờ 

ngày làm 

việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp 

tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết 

t ủ tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày 

 àm v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 



 

 

 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

6.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 

Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 06 Phụ  ục VI của Nghị định số 

119 NĐ-CP; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ 

gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc 

quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một 

trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phƣơng tiện bằng văn bản với tổ chức, cá 

nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp 

tác kinh doanh; 

- Phƣơng án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 

Lào và Campuchia theo Mẫu số 07 Phụ  ục VI của Nghị định số 119 2021 NĐ-

CP; 

- Hợp đồng đối tác giữa đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam với đối tác 

của Lào và hoặc Campuchia (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ 

6.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 6.4. Đ   tƣ    t ự    ệ  TT  : Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng 

điều kiện theo quy định hiện hành đƣợc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 6.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo khai thác tuyến vận 

tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 6.6. Phí, lệ phí: không 

6.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Giấy đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phƣơng tiện vận tải 

hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 06 Phụ  ục 

VI của Nghị định số 119 NĐ-CP. 

- Phƣơng án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 

Lào và Campuchia theo Mẫu số 07 Phụ  ục VI của Nghị định số 119 NĐ-CP. 

6.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 



 

 

 

6.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

Điều 38, Nghị định số 119 NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải 

đƣờng bộ qua biên giới. 

6.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu s  06 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/NĐ-CP 

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 
________ 

Số:..../.... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________ 

......, ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

  Ấ  ĐĂN  KÝ K    T Á  TU  N   Ổ SUN   T    T   P ƢƠN  T ỆN 

VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN    Ữ  V ỆT N M  LÀO VÀ CAMPUCHIA 

____________ 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ........... 

 

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:  ....................................................................................  

2. Địa chỉ:   ...................................................................................................................  

3. Số điện thoại: .................. số Fax:  ..................................  

4. Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phƣơng tiện vận tải hành khách cố định 

giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhƣ sau: 

Tỉnh thành phố đi:  ................................................................... Tỉnh thành phố đến:  ......  

Bến đi:  .................................................... Bến đến:   ......................................................  

Cự  y vận chuyển: .............. km 

Hành trình chạy xe:  .........................................................................................................  

5. Danh sách xe khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

STT   ê  k ểm so t Tê    ủ sở  ữu Mác xe Trọ   tả  Năm sả  xuất 

      

      

      

6. Doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết: 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Giấy 

đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những 

quy định, ghi trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nƣớc Vƣơng quốc Campuchia, Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đƣờng bộ. 

 

T ủ trƣở   đơ  vị 
(Ký tên, đóng dấu  

 

 



 

 

 

 

Mẫu s  07 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/NĐ-CP 

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

 

P ƢƠN  ÁN K    T Á  TU  N VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN    Ữ  

V ỆT N M  LÀO VÀ   MPU     
______________ 

 

1. Đặ  đ ểm tuyế  

Tên Tuyến: ................ đi ................. và ngƣợc  ại. 

Bến đi:  ...............................................................................  

Bến đến:  ...........................................................................................................................  

Cự  y vận chuyển: .............. km. 

Lộ trình:  ...........................................................................................................................  

2.   ểu đồ   ạy xe 

Số chuyến tài (nốt) trong .... ngày tuần tháng. 

a) Tại bến  ƣợt đi: bến xe:  ................................................................................................  

Hàng ngày có ............. nốt (tài) xuất bến nhƣ sau: 

+ Tài (nốt) 1 xuất bến  úc ........... giờ. 

+ Tài (nốt) 2 xuất bến  úc ........... giờ. 

+  .......................................................  

b) Tại bến  ƣợt về: bến xe:  ...............................................................................................  

Hàng ngày có ............. nốt (tài) xuất bến nhƣ sau: 

+ Tài (nốt) 1 xuất bến  úc ........... giờ. 

+ Tài (nốt) 2 xuất bến  úc ........... giờ. 

+  .......................................................  

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe .... giờ. 

d) Tốc độ  ữ hành: .............. km giờ. 

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đƣờng: ........... phút. 

3. Các đ ểm dừ      ỉ trê  đƣờ   

a) Lƣợt đi từ Bến xe: ............................................... đến Bến xe: ................  

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, ngh  tại các trạm dừng ngh  hoặc các 

nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và t nh lộ theo đúng quy định pháp luật củ  nước 

sở tại . 

- Điểm dừng thứ nhất:  .....................................................................................................  

- Điểm dừng thứ hai:  .......................................................................................................  

- Điểm dừng thứ ba:  .........................................................................................................  



 

 

 

 

b) Lƣợt về từ Bến xe đến Bến xe:  

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, ngh  tại các trạm dừng ngh  hoặc các 

nhà hàng được quy định trên tuyến Quốc lộ và t nh lộ theo đúng quy định pháp luật củ  nước 

sở tại . 

- Điểm dừng thứ nhất:  .....................................................................................................  

- Điểm dừng thứ hai:  .......................................................................................................  

- Điểm dừng thứ ba:  .........................................................................................................  

c) Thời gian dừng, nghỉ từ ........... đến ........... phút điểm. 

4. P ƣơ   t ệ  b  trí trê  tuyế  

STT   ể  s  xe Trọ   tả  (  ế) Năm sả  xuất N ã    ệu Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

5. L   xe    â  v ê  p ụ  vụ trê  xe 

a) Số  ƣợng: 

b) Điều kiện của  ái xe: 

- Có bằng  ái xe phù hợp với xe điều khiển. 

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông đƣờng bộ. 

- Có hợp đồng  ao động bằng văn bản với đơn vị. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên. 

-  .....................................................................................................................................  

-  .....................................................................................................................................  

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe 

-  .....................................................................................................................................  

6.     dị   vụ k    

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:  ..............................................................................  

b) Dịch vụ đối với những xe chất  ƣợng cao:  ..................................................................  

7. Giá vé 

a) Giá vé: 

- Giá v  suốt tuyến: ................. đồng hành khách. 

- Giá v  chặng (nếu có): ................. đồng hành khách. 

Giá vé đồ  / à   k     

Trong đó: 

- Giá vé (*) 
đồng hành khách 



 

 

 

 

- Chi phí các bữa ăn chính đồng hành khách 

- Chi phí các bữa ăn phụ đồng hành khách 

- Phục vụ khác: khăn, nƣớc ... đồng hành khách 

(*) Giá v  đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi. 

b) Hình thức bán vé 

- Bán v  tại quầy ở bến xe:  ..............................................................................................  

- Bán v  tại đại  ý: ................................ (ghi rõ tên đại  ý, địa chỉ, điện thoại). 

- Bán v  qua mạng:  ..........................................................................................................  

(địa chỉ trang web). 

 

T ủ trƣở   đơ  vị 
(Ký tên, đóng dấu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Ngừng khai thác tuyến, ngừ   p ƣơ   t ện hoạt động trên tuyến vận 

tải hành khách c  định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 

7.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Khi có nhu cầu ngừng khai thác tuyến, ngừng 

phƣơng tiện hoạt động trên tuyến, đơn vị kinh 

doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản cho 

Sở Giao thông vận tải, bến xe đầu tuyến phía 

Việt Nam và nộp lại thông báo khai thác tuyến, 

ký hiệu phân biệt quốc gia, giấy phép liên vận 

của các phƣơng tiện ngừng khai thác cho Sở Giao 

thông vận tải qua cách thức sau: 

 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

Chuyển 

ngay hồ sơ 

trong ngày 

 àm việc 

hoặc vào 

đầu giờ 

ngày làm 

việc tiếp 

theo đối với 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

trƣờng hợp 

tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết 

t ủ tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày 

 àm v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 



 

 

 

 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

7.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 

Việt Nam, Lào và Campuchia theo mẫu; 

  - Thông báo khai thác tuyến; 

 - Ký hiệu phân biệt quốc gia;  

- Giấy phép liên vận của các phƣơng tiện ngừng khai thác.  

b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ 

7.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 7.4. Đ   tƣ    t ự    ệ  TT  : Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng 

điều kiện theo quy định hiện hành đƣợc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 7.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 

Nam, Lào và Campuchia. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ đƣợc phép ngừng khai thác tuyến, ngừng 

phƣơng tiện hoạt động trên tuyến sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía 

Việt Nam tối thiểu 10 ngày. 

 7.6. Phí, lệ phí: không 

7.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 

Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 10 Phụ  ục VI của Nghị định số 119 NĐ-

CP. 

7.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

7.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

Điều 38, Nghị định số 119 NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tƣớng Chính 

phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đƣờng bộ 

qua biên giới. 

7.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 



 

 

 

 

Mẫu s  10.   ấy đề    ị   ừ   k    t    tuyế  vậ  tả   à   k        đị     ữ  

V ệt N m  Lào và   mpu     

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 
________ 

Số: ........../........... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________ 

........, ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 

N ỪN  K    T Á  TU  N VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN    Ữ  V ỆT 

NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA 
_____________ 

Kính gửi: Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam. 

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:  ....................................................................................  

2. Địa chỉ:   ......................................................................................................................  

3. Số điện thoại: .................. số Fax:  ...................  

4. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia do Tổng cục 

Đƣờng bộ Việt Nam cấp số: ....................................... Ngày cấp: ..........................  

5. Kể từ ngày ......  ..... .... , ........................(đơn vị kinh doanh vận tải) sẽ ngừng khai 

thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

6. Tên tuyến đề nghị ngừng khai thác:  ............................................................................  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ..............; 

- Lƣu:... 

Đơ  vị kinh doanh vận tải 

(Ký đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Đ ều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia 

8.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Trƣớc khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít 

nhất 10 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải 

thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận 

tải, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam qua cách 

thức sau: 

 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

Chuyển 

ngay hồ sơ 

trong ngày 

 àm việc 

hoặc vào 

đầu giờ 

ngày làm 

việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp 

tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết 

t ủ tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày 

 àm v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 



 

 

 

 

đến 11 giờ 

30 phút. 

8.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị tăng giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố 

định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo mẫu.  

b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ 

8.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 8.4. Đ   tƣ    t ự    ệ  TT  : Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng 

điều kiện theo quy định hiện hành đƣợc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 8.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tăng giảm tần suất 

chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 8.6. Phí, lệ phí: không 

8.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị tăng giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định 

giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

8.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

8.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

Điều 38, Nghị định số 119 NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tƣớng Chính 

phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đƣờng bộ 

qua biên giới. 

8.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mẫu s  12.   ấy đề    ị đ ều   ỉ   tầ  suất   ạy xe tuyế  vậ  tả   à   k        

đị     ữ  V ệt N m  Lào và   mpu     

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 
________ 

Số: ..../..... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________ 

......, ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 

TĂN /  ẢM TẦN SUẤT   Ạ  XE TU  N VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN  

  Ữ  V ỆT N M  LÀO VÀ   MPU     
______________ 

Kính gửi: Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam. 

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:  ....................................................................................  

2. Địa chỉ:   ..................................................................................................................  

3. Số điện thoại: .................. số Fax:  ..........................  

4. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia do Tổng cục 

Đƣờng bộ Việt Nam cấp số: ....................................... Ngày cấp: ..........................  

5. Kể từ ngày ......  ..... .... , ... (đơn vị kinh doanh vận tải) sẽ tăng giảm tần suất chạy 

xe trên tuyến ........................................... 

6. Danh sách số chuyến xe tăng giảm tần suất khai thác:  ...............................................  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ..............; 

- Lƣu:... 

Đơ  vị kinh doanh vận tải 

(Ký đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤ   ÀN    ÍN  ĐƢỢC SỬ  ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC 

THAY TH   

1. T ủ tụ   ấp   ấy p ép   ê  vậ    ữ  V ệt N m – Lào – Campuchia 

1.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày  àm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu 

điện:công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày  àm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày  àm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

 

thiện hồ sơhoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, 

phƣơng tiện và ngƣời  ái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày  àm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

1.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

-  Giấy đề nghị cấp, cấp  ại giấy ph p theo Mẫu số 02 Phụ  ục VI của Nghị 

định số 119 2021 NĐ-CP ngày24/12/2021; 



 

 

 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm theo bản chính để đối chiếu). Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài  iệu chứng minh quyền sử dụng hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân với phƣơng tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao kèm theo bản chính để đối chiếu); 

- Đối với doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh 

doanh trên  ãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo hợp đồng hoặc tài  iệu 

chứng minh doanh nghiệp đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh 

doanh, trên  ãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

1.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp. 

 1.4. Đ   tƣ ng thực hiện TTHC: Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào 

và Campuchia đƣợc cấp cho phƣơng tiện của các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh 

doanh vận tải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận 

tải đƣờng bộ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 1.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép liên vận CLV 

 1.6. Phí, lệ phí: không 

1.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 Phụ lục VI của Nghị 

định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24/12/2021. 

 1.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

1.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

- Khoản 3, khoản 5, khoản 6, Điều 35, Nghị định số 119 2021 NĐ-CP 

ngày 24/12/2021của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp 

lại, thu hồi giấy phép vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

1.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 



 

 

 

 

Mẫu s  02 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 

TÊN TỔ CHỨ / Á N ÂN Đ  

NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 
CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA CHO 

PHƢƠNG TIỆN PHI THƢƠNG MẠI 

_______________ 

Kính gửi:  ....................................  

 

1. Tên tổ chức cá nhân:  ....................................................................................................  

2. Địa chỉ:  ........................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................................. Số Fax Địa chỉ emai : 

..........................................  

4. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc và Giấy ph p vận 

tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) số: 

....................................... Ngày cấp: .......................... Cơ quan cấp: ..................... 

5. Đề nghị cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phƣơng tiện 

phi thƣơng mại sau: 

S  

TT 

  ể  

s  xe 

Trọ   

tả  

(  ế) 

Năm 

sả  

xuất 

Nhãn 

  ệu 

S  

khung 

S  

máy 

Màu 

sơ  

T ờ  

     đề 

   ị 

 ấp 

phép 

 ì   t ứ  

 oạt độ   

(vậ    uyể  

hàng hóa 

hay hành 

khách) 

 ử  k ẩu xuất- 

  ập  ả   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

6. Mục đích chuyến đi: 

a) Công vụ: □ b) Cá nhân: □ 

c) Phục vụ hoạt động của tổ chức cá nhân: □ d) Mục đích khác: □ 

 

......ngày ... tháng ... năm ... 

Tổ   ứ /     â  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có   



 

 

 
 

 
  

 

2. T ủ tụ   ấp  ạ    ấy p ép   ê  vậ    ữ  V ệt N m – Lào – 

Campuchia. 

2.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày  àm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu 

điện:công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơhoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày  àm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày  àm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 
 

 
  

 

kết quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, 

phƣơng tiện và ngƣời  ái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày  àm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

2.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

-  Giấy đề nghị cấp, cấp  ại giấy ph p theo Mẫu số 02 Phụ  ục VI của Nghị 

định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24/12/2021; 



 

 

 
 

 
  

 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm theo bản chính để đối chiếu). Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài  iệu chứng minh quyền sử dụng hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân với phƣơng tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao kèm theo bản chính để đối chiếu); 

- Đối với doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh 

doanh trên  ãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo hợp đồng hoặc tài  iệu 

chứng minh doanh nghiệp đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh 

doanh, trên  ãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

2.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp. 

 2.4. Đ   tƣ ng thực hiện TTHC: Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào 

và Campuchia đƣợc cấp cho phƣơng tiện của các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh 

doanh vận tải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận 

tải đƣờng bộ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 2.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép liên vận CLV 

 2.6. Phí, lệ phí: không 

2.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 Phụ lục VI của Nghị 

định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24/12/2021. 

 2.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

2.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

- Khoản 3, khoản 5, khoản 6, Điều 35, Nghị định số 119 2021 NĐ-CP 

ngày 24/12/2021của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp 

lại, thu hồi giấy phép vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

2.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 



 

 

 
 

 
  

 

Mẫu s  02 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ N ÂN Đ  

NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 
CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA CHO 

PHƢƠNG TIỆN PHI THƢƠNG MẠI 

_______________ 

Kính gửi:  ....................................  

 

1. Tên tổ chức cá nhân:  ....................................................................................................  

2. Địa chỉ:  ........................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................................. Số Fax Địa chỉ emai : 

..........................................  

4. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc và Giấy ph p vận 

tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) số: 

....................................... Ngày cấp: .......................... Cơ quan cấp: ..................... 

5. Đề nghị cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phƣơng tiện 

phi thƣơng mại sau: 

S  

TT 

  ể  

s  xe 

Trọ   

tả  

(  ế) 

Năm 

sả  

xuất 

Nhãn 

  ệu 

S  

khung 

S  

máy 

Màu 

sơ  

T ờ  

     đề 

   ị 

 ấp 

phép 

 ì   t ứ  

 oạt độ   

(vậ    uyể  

hàng hóa 

hay hành 

khách) 

 ử  k ẩu xuất- 

  ập  ả   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

6. Mục đích chuyến đi: 

a) Công vụ: □ b) Cá nhân: □ 

c) Phục vụ hoạt động của tổ chức cá nhân: □ d) Mục đích khác: □ 

 

......ngày ... tháng ... năm ... 

Tổ   ứ /     â  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có   



 

 

 
 

 
  

 

3. T ủ tụ       ạ  t ờ        ƣu  à   tạ  V ệt N m   o p ƣơ   t ệ  

 ủ  Lào    mpu     

3.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân (là chủ sở hữu phương tiện của 

Lào, Campuchia gặp trường hợp bất khả kháng 

(thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện 

không thể sửa chữa tại Việt Nam)) chuẩn bị hồ sơ 

đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách 

thức sau: 

 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày  àm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày  àm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày  àm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 
 

 
  

 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu 

điện:công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơhoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

v ệ   

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, 

phƣơng tiện và ngƣời  ái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày  àm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

3.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 



 

 

 
 

 
  

 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị gia hạn theo Mẫu số 05 Phụ  ục VI của Nghị định số 

119 NĐ-CP; 

- Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia (bản chính). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

3.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp. 

 3.4. Đ   tƣ ng thực hiện TTHC: Phƣơng tiện của Lào, Campuchia quá 

thời gian  ƣu hành tại Việt Nam quy định tại giấy phép liên vận trong trƣờng 

hợp bất khả kháng đƣợc gia hạn 01 lần với thời gian không quá 10 ngày. 

 3.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép liên vận CLV 

 3.6. Phí, lệ phí: không 

3.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị gia hạn theo Mẫu số 05 Phụ lục VI của Nghị định số 

119 2021 NĐ-CP ngày 24/12/2021. 

 3.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

3.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

- Điều 37, Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24/12/2021của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải 

đƣờng bộ qua biên giới. 

3.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
  

 

Mẫu số 05. Giấy đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độ   ập - Tự do -  ạ   p ú  
Independence - Freedom - Happiness 

__________________________ 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị      ẠN T Ờ     N LƢU  ÀN   Ủ  P ƢƠN  T ỆN TẠ  V ỆT 

NAM 

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM 
_____________ 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ........... 

To: Department of Transport of.............. 

 

1. Ngƣời xin gia hạn (Applicant Name):  .........................................................................  

2. Địa chỉ (Address):  ........................................................................................................  

3. Số điện thoại (Te ephone number): .................. số Fax (Fax number)  ........................  

4. Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia số (Laos - Cambodia - Viet 

Nam vehicle cross-border transport permit No.): ...................... đƣợc cấp bởi (issued by) 

................... vào ngày (on the date of) .................. 

5. Ngày hết hạn của Giấy ph p  iên vận (Expiry date of transport permit):.... 

6. Lý do xin gia hạn: (mô tả  ý do không thể về nƣớc theo quy định) (Reason for 

extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country) ............. 

7. Đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam trong thời gian ................. ngày, từ 

ngày .................. đến ngày ......................  

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 

............... until ................  

8. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề 

nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To 

take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle 

operation period in Viet Nam and the attached documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những 

quy định ghi trong các điều ƣớc quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia (To comply strict y with a   provisions of Viet Nam’s Laws as we   as the 

provisions of international treaties among Viet Nam, Laos and Cambodia on cross-border 

transport). 

 

........, ngày ... tháng ... năm ... 

Place,.. (dd/mm/yyyy) 

N ƣờ  x        ạ  

(Applicant Name) 

(Ký, ghi rõ họ và tên  

(Signature and full na



 

 

 

4. Thủ tụ  Đă   ký k    t    tuyến vận tải hành khách c  định giữa Việt 

Nam – Lào – Campuchia. 

4.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  

1 

Nộp  ồ sơ t ủ 

tụ   à   

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu 

điện)tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính 

và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa 

chỉ: Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh số 85, đƣờng Nguyễn 

Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng Kiệt). 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https:  dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).  

24 24 giờ 

 ƣớ  

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

Chuyển 

ngay hồ sơ 

trong ngày 

 àm việc 

hoặc vào 

đầu giờ 

ngày làm 

việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp 

tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớ  

3 

  ả  quyết 

t ủ tụ   à   

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử  ý xem x t, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày 

 àm v ệ  

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

 ƣớ  

4 

Trả kết quả 

  ả  quyết t ủ 

tụ   à   

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 

07 giờ đến 

11 giờ 30 

phút; 

- Chiều: từ 

13 giờ 30 

đến 17 giờ 

của các 

ngày làm 

việc. 



 

 

 

- Thứ bảy 

từ 7 giờ 

đến 11 giờ 

30 phút. 

4.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 

Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 06 Phụ  ục VI của Nghị định số 

119 NĐ-CP; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ 

gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc 

quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một 

trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phƣơng tiện bằng văn bản với tổ chức, cá 

nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp 

tác kinh doanh; 

- Phƣơng án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 

Lào và Campuchia theo Mẫu số 07 Phụ  ục VI của Nghị định số 119 2021 NĐ-

CP; 

- Hợp đồng đối tác giữa đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam với đối tác 

của Lào và hoặc Campuchia (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu). 

 b. S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ 

4.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 4.4. Đ   tƣ    t ự    ệ  TT  : Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng 

điều kiện theo quy định hiện hành đƣợc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

 4.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chấp thuận đăng ký khai 

thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế Việt Nam – Lào – 

Campuchia 

 4.6. Phí, lệ phí: không 

4.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Giấy đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phƣơng tiện vận tải 

hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 06 Phụ  ục 

VI của Nghị định số 119 NĐ-CP. 

- Phƣơng án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 

Lào và Campuchia theo Mẫu số 07 Phụ  ục VI của Nghị định số 119 NĐ-CP. 



 

 

 

 4.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện TTHC: không có 

4.9.  ă   ứ pháp lý của TTHC: 

Điều 38, Nghị định số 119 NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải 

đƣờng bộ qua biên giới. 

4.10. Lƣu  ồ sơ ( SO):theo quy định không yêu cầu  ƣu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu s  06 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/NĐ-CP 

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 
________ 

Số:..../.... 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________ 

......, ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

  Ấ  ĐĂN  KÝ K    T Á  TU  N   Ổ SUN   T    T   P ƢƠN  T ỆN 

VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN    Ữ  V ỆT N M  LÀO VÀ CAMPUCHIA 

____________ 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ........... 

 

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:  ....................................................................................  

2. Địa chỉ:   ...................................................................................................................  

3. Số điện thoại: .................. số Fax:  ..................................  

4. Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phƣơng tiện vận tải hành khách cố định 

giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhƣ sau: 

Tỉnh thành phố đi:  ................................................................... Tỉnh thành phố đến:  ......  

Bến đi:  .................................................... Bến đến:   ......................................................  

Cự  y vận chuyển: .............. km 

Hành trình chạy xe:  .........................................................................................................  

5. Danh sách xe khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

STT   ê  k ểm so t Tê    ủ sở  ữu Mác xe Trọ   tả  Năm sả  xuất 

      

      

      

6. Doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết: 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Giấy 

đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những 

quy định, ghi trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nƣớc Vƣơng quốc Campuchia, Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đƣờng bộ. 

 

T ủ trƣở   đơ  vị 
(Ký tên, đóng dấu  

 

 



 

 

 

Mẫu s  07 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/NĐ-CP 

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

 

P ƢƠN  ÁN K    T Á  TU  N VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN    Ữ  

V ỆT N M  LÀO VÀ   MPU     
______________ 

 

1. Đặ  đ ểm tuyế  

Tên Tuyến: ................ đi ................. và ngƣợc  ại. 

Bến đi:  ...............................................................................  

Bến đến:  ..........................................................................................................................  

Cự  y vận chuyển: .............. km. 

Lộ trình:  ..........................................................................................................................  

2.   ểu đồ   ạy xe 

Số chuyến tài (nốt) trong .... ngày tuần tháng. 

a) Tại bến  ƣợt đi: bến xe:  ...............................................................................................  

Hàng ngày có ............. nốt (tài) xuất bến nhƣ sau: 

+ Tài (nốt) 1 xuất bến  úc ........... giờ. 

+ Tài (nốt) 2 xuất bến  úc ........... giờ. 

+  ......................................................  

b) Tại bến  ƣợt về: bến xe:  ..............................................................................................  

Hàng ngày có ............. nốt (tài) xuất bến nhƣ sau: 

+ Tài (nốt) 1 xuất bến  úc ........... giờ. 

+ Tài (nốt) 2 xuất bến  úc ........... giờ. 

+  ......................................................  

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe .... giờ. 

d) Tốc độ  ữ hành: .............. km giờ. 

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đƣờng: ........... phút. 

3.     đ ểm dừ      ỉ trê  đƣờ   

a) Lƣợt đi từ Bến xe: ............................................... đến Bến xe: ................  

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, ngh  tại các trạm dừng ngh  hoặc các 

nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và t nh lộ theo đúng quy định pháp luật củ  nước 

sở tại . 

- Điểm dừng thứ nhất:  .....................................................................................................  

- Điểm dừng thứ hai:  .......................................................................................................  



 

 

 

- Điểm dừng thứ ba:  ........................................................................................................  

b) Lƣợt về từ Bến xe đến Bến xe:  

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, ngh  tại các trạm dừng ngh  hoặc các 

nhà hàng được quy định trên tuyến Quốc lộ và t nh lộ theo đúng quy định pháp luật củ  nước 

sở tại . 

- Điểm dừng thứ nhất:  .....................................................................................................  

- Điểm dừng thứ hai:  .......................................................................................................  

- Điểm dừng thứ ba:  ........................................................................................................  

c) Thời gian dừng, nghỉ từ ........... đến ........... phút điểm. 

4. P ƣơ   t ệ  b  trí trê  tuyế  

STT   ể  s  xe Trọ   tả  (  ế) Năm sả  xuất N ã    ệu Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

5. L   xe    â  v ê  p ụ  vụ trê  xe 

a) Số  ƣợng: 

b) Điều kiện của  ái xe: 

- Có bằng  ái xe phù hợp với xe điều khiển. 

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông đƣờng bộ. 

- Có hợp đồng  ao động bằng văn bản với đơn vị. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên. 

-  .....................................................................................................................................  

-  .....................................................................................................................................  

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe 

-  .....................................................................................................................................  

6.     dị   vụ k    

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:  .............................................................................  

b) Dịch vụ đối với những xe chất  ƣợng cao:  .................................................................  

7. Giá vé 

a) Giá vé: 

- Giá v  suốt tuyến: ................. đồng hành khách. 

- Giá v  chặng (nếu có): ................. đồng hành khách. 

Giá vé đồ  / à   k     



 

 

 

Trong đó: 

- Giá vé (*) 
đồng hành khách 

- Chi phí các bữa ăn chính đồng hành khách 

- Chi phí các bữa ăn phụ đồng hành khách 

- Phục vụ khác: khăn, nƣớc ... đồng hành khách 

(*) Giá v  đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi. 

b) Hình thức bán vé 

- Bán v  tại quầy ở bến xe:  .............................................................................................  

- Bán v  tại đại  ý: ................................ (ghi rõ tên đại  ý, địa chỉ, điện thoại). 

- Bán v  qua mạng:  .........................................................................................................  

(địa chỉ trang web). 

 

T ủ trƣở   đơ  vị 
(Ký tên, đóng dấu  

 

 

 



 

 

 

Mẫu s  08 P ụ  ụ  V   ủ  N  ị đị   s  119/NĐ-CP 

B  GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤ  ĐƢỜNG B  VIỆT 

NAM 
________ 

Số: ... TCĐBVN-VT 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________ 

Hà Nội, ........, ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

THÔNG BÁO 

K    T Á  TU  N VẬN TẢ   ÀN  K Á    Ố ĐỊN    Ữ  V ỆT N M  LÀO VÀ 

CAMPUCHIA 

Tuyế : ................ đ  ................. và   ƣ    ạ  

  ữ :  ế  xe................ và  ế  xe ................. 
_____________ 

Kính gửi:  ........................................................................  

 

Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam nhận đƣợc công văn số .................... Ngày ... tháng .... năm ... 

và hồ sơ kèm theo của .......................... về việc đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định giữa Việt 

Nam, Lào và Campuchia; 

Thực hiện Điều ... Nghị định số ... 2021 NĐ-CP ngày ................... của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới, Tổng cục Đƣờng bộ 

Việt Nam thông báo nhƣ sau: 

Thông báo cho ph p ..................... đƣợc khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 

Nam, Lào và Campuchia. 

Tê  Tuyế : ................ đi ................. và ngƣợc  ại 

 ế  đ : Bến xe ........................(tên tỉnh đi). 

 ế  đế : Bến xe ........................(tên tỉnh đến). 

Hành trình: ................. cửa khẩu đi cửa khẩu đến.....................  

S  xe t  m     k    t   :  

T ờ   ạ  t  m     k    t   : Theo thời hạn quy định của Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc 

tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký văn bản này, doanh nghiệp (hợp tác xã) phải đƣa 

phƣơng tiện vào triển khai thực hiện, doanh nghiệp (hợp tác xã) phải ký hợp đồng khai thác với bến xe 

hai đầu tuyến, báo cáo về Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải .............. Quá thời 

hạn nêu trên, văn bản thông báo không còn hiệu  ực. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ..............; 

- Lƣu:... 

Tổng cụ  Đƣờng bộ Việt Nam 

(Ký đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

P ụ  ụ   X 

(  n hành kèm theo  hông tư 

số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 

năm 2013 củ   ộ trưởng  ộ Gi o thông 

vận tải  



 

 

 

5. Cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia  

5.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hànhchính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn).   

24 24 giờ 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu 

điện:công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơhoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 1 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt. Trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì gởi văn 

bản trả lời  ý do không đạt cho tổ chức, cá nhân 

qua đƣờng bƣu điện. 

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 



 

 

 

5.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp giấy ph p theo mẫu;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc quyền sở hữu của tổ 

chức, cá nhân phải xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phƣơng tiện;  

- Bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền đối với xe công 

vụ.  

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

5.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

5.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

5.5. Kết quả t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam 

và Campuchia. 

5.6. Lệ phí: Không có. 

5.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy ph p  iên vận 

giữa Việt Nam và Campuchia cho phƣơng tiện phi thƣơng mại.  

5.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

5.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

5.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 



 

 

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN  

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 

______________ 

Kính gửi:  .................................................  

 

1. Tên tổ chức/cá nhân:  ..............................................................................................................................  

2. Địa chỉ:   .....................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................................ Số Fax Địa chỉ email: ..........................................  

4. Giấy phép vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) do 

........................... cấp số:..............................  ngày cấp: ....................... 

5. Đề nghị ..................................... cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phƣơng tiện vận tải 

sau: 

S  

TT 
Biển s  

xe 
Trọng 

tải (ghế) 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
S  

khung 
S  máy 

Màu 
sơ  

Thời gian 

đề nghị 

cấp phép 

Cửa khẩu xuất 

- nhập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

 
........, ngày ... tháng ... năm ... 

Tổ chức/Cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05, Phụ lục V 

(Ban hành kèm theo  ghị định 119/ Đ-CP ngày 

24/12/2021 củ  Chính Phủ  



 

 

 

6. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào  

6.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn). 

24 24 giờ 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, thẩm 

định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 1 ngày 

+ Chuyên viên. 0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt. Trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì gởi văn 

bản trả lời  ý do không đạt cho tổ chức, cá nhân 

qua đƣờng bƣu điện. 

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 



 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

6.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

* T à   p ầ   ồ sơ đề    ị  ấp   ấy p ép đ   vớ  p ƣơ   t ệ  t ƣơ   mạ  

 ồm:  

- Giấy đề nghị cấp giấy ph p theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc quyền sở hữu của 

đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp 

đồng thuê phƣơng tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa 

thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;  

- Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phƣơng tiện hoặc 

văn bản bổ sung phƣơng tiện của cơ quan quản  ý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại 

bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với 

phƣơng tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào).  

* T à   p ầ   ồ sơ đề    ị  ấp   ấy p ép đ   vớ  p ƣơ   t ện phi thƣơ   

mạ  và p ƣơ   t ệ  p ụ  vụ          trì    dự     oặ   oạt độ   k    do     ủ  

doanh nghiệp trê   ã   t ổ Lào:  

- Giấy đề nghị cấp giấy ph p theo mẫu;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá 

nhân; 

- Bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trƣờng 

hợp xe công vụ và xe của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác); 

- Bản sao hợp đồng hoặc tài  iệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, 

dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên  ãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 

phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên  ãnh thổ Lào).  

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

6.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp  

6.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

6.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam 

và Lào.  

6.6. Lệ phí: Không có. 

6.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 



 

 

 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho phƣơng tiện 

thƣơng mại; 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho phƣơng tiện phi 

thƣơng mại và phƣơng tiện phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp tại Lào.  

6.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

6.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

6.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ KINH 

DOANH VẬN TẢ  Đ  

NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO CHO 

PHƢƠNG TIỆN THƢƠNG MẠI 
_____________ 

Kính gửi:  ...........................................................................................  

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:  ..............................................................................................................  

2. Địa chỉ:  …………………………………………………………………. 

3. Số điện thoại: ............................................ Số Fax Địa chỉ emai : ........................................ ..  

4. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào do ........................... cấp số ........................... Ngày 

cấp ...................................... 

5. Đề nghị ....................... cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho các phƣơng tiện vận tải sau: 

Số 

TT 
Biển số 

xe 

Trọng 

tải 

(ghế) 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
Số 

khung 
Số 

máy 
Màu 
sơn 

Thời 

gian đề 

nghị cấp 
Giấy 

phép 

Hình thức 

hoạt động 

(vận 

chuyển 

hàng hóa 

hay hành 

khách) 

Cửa khẩu 

xuất - nhập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

 

Đối với phƣơng tiện thay thế: ghi rõ phƣơng tiện có biển kiểm soát ......................... thay thế phƣơng tiện có biển 

kiểm soát ..................................... 

6. Loại hình kinh doanh vận tải: 

a) Hành khách theo tuyến cố định  b) Khách du  ịch:  

c) Hành khách theo hợp đồng:  d) Vận tải hàng hóa:  

Ghi chú: Đối với phƣơng tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định bổ sung thêm các thông tin sau: 

Tuyến: .................... đi ..................... và ngƣợc  ại 

Bến đi: Bến xe .................................. (thuộc tỉnh: .................. Việt Nam) 

Bến đến: Bến xe ........................... (thuộc tỉnh: .................... Lào) 

Cự  y vận chuyển: .............. km 

Hành trình tuyến đƣờng:  ................................................................................................................................  

Đã đƣợc ................. thông báo khai thác tuyến tại công văn số .................... Ngày ................. 

 

..., ngày... tháng ... năm... 

Đơ  vị k    do    vậ  tả  

Mẫu số 04, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

(Ký tên, đóng dấu  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

Đ  NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 
 

  Ấ  Đ  N  Ị 

 ẤP   ẤP LẠ    Ấ  P ÉP L ÊN VẬN   Ữ  V ỆT N M VÀ LÀO   O P ƢƠN  T ỆN P   T ƢƠN  MẠ  

VÀ P ƢƠN  T ỆN P Ụ  VỤ  Á    N  TR N  DỰ ÁN  OẶ   OẠT Đ N  K N  DO N   Ủ  DO N  

N   ỆP TẠ  LÀO 
______________ 

Kính gửi:  ................................................................................. 

 

1. Tên tổ chức cá nhân:  ......................................................................................................................  

2. Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................... Số Fax Địa chỉ emai : ..........................  

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy ph p kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số .................... Ngày cấp 

................ cơ quan cấp ph p ............................. (đối với phƣơng tiện phục vụ các công trình dự án hoặc hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp tại Lào) 

5. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) do 

........................... cấp số: ....................................... Ngày cấp: ..........................  

6. Đề nghị ................................. cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho phƣơng tiện vận tải sau: 

Số 

TT 
Biển 

số xe 

Trọng 

tải 

(ghế) 

Năm 

sản xuất 
Nhãn 

hiệu 
Số 

khung 
Số 

máy 
Màu 
sơn 

Thời 

gian đề 

nghị 

cấp 

phép 

Hình thức 

hoạt động 

(vận chuyển 

hàng hóa hay 

hành khách) 

Cửa khẩu 

xuất - nhập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

 
7. Mục đích chuyến đi 

a) Công vụ:  b) Cá nhân:  

c) Hoạt động kinh doanh:  d) Mục đích khác  

 
........, ngày ... tháng ... năm... 

Tổ   ứ /     â  
Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 
 

Mẫu số 05, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

7. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào  

7.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hành chính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia 

hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn 

hoặc http://qlvt.mt.gov.vn). 

24 24 giờ 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: 

công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả qua đƣờng bƣu điện cho tổ chức, cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://qlvt.mt.gov.vn/


 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển 

dữ  iệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, thẩm 

định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 1 ngày 

+ Chuyên viên. 0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt. Trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì gởi văn 

bản trả lời  ý do không đạt cho tổ chức, cá nhân 

qua đƣờng bƣu điện. 

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua 

đƣờng bƣu điện hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 



 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

7.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

* T à   p ầ   ồ sơ đề    ị  ấp   ấy p ép đ   vớ  p ƣơ   t ệ  t ƣơ   mạ  

 ồm:  

- Giấy đề nghị cấp giấy ph p theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trƣờng hợp phƣơng tiện không thuộc quyền sở hữu của 

đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp 

đồng thuê phƣơng tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa 

thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;  

- Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phƣơng tiện hoặc 

văn bản bổ sung phƣơng tiện của cơ quan quản  ý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại 

bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với 

phƣơng tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào).  

* T à   p ầ   ồ sơ đề    ị  ấp   ấy p ép đ   vớ  p ƣơ   t ệ  p   t ƣơ   

mạ  và p ƣơ   t ệ  p ụ  vụ          trì    dự     oặ   oạt độ   k    do     ủ  

doanh nghiệp trê   ã   t ổ Lào:  

- Giấy đề nghị cấp giấy ph p theo mẫu;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá 

nhân; 

- Bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trƣờng 

hợp xe công vụ và xe của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác); 

- Bản sao hợp đồng hoặc tài  iệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, 

dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên  ãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 

phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên  ãnh thổ Lào).  

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

7.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp  

7.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

7.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam 

và Lào.  

7.6. Lệ phí: Không có. 

7.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 



 

 

 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho phƣơng tiện 

thƣơng mại; 

- Giấy đề nghị cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho phƣơng tiện phi 

thƣơng mại và phƣơng tiện phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp tại Lào.  

7.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

7.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

7.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ KINH 

DOANH VẬN TẢ  Đ  

NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị 

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO CHO 

PHƢƠNG TIỆN THƢƠNG MẠI 
_____________ 

Kính gửi:  ...........................................................................................  

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:  ..............................................................................................................  

2. Địa chỉ:  …………………………………………………………………. 

3. Số điện thoại: ............................................ Số Fax Địa chỉ emai : ..........................................  

4. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào do ........................... cấp số ........................... Ngày 

cấp ...................................... 

5. Đề nghị ....................... cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho các phƣơng tiện vận tải sau: 

Số 

TT 
Biển số 

xe 

Trọng 

tải 

(ghế) 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
Số 

khung 
Số 

máy 
Màu 
sơn 

Thời 

gian đề 

nghị cấp 
Giấy 

phép 

Hình thức 

hoạt động 

(vận 

chuyển 

hàng hóa 

hay hành 

khách) 

Cửa khẩu 

xuất - nhập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

 

Đối với phƣơng tiện thay thế: ghi rõ phƣơng tiện có biển kiểm soát ......................... thay thế phƣơng tiện có biển 

kiểm soát ..................................... 

6. Loại hình kinh doanh vận tải: 

a) Hành khách theo tuyến cố định  b) Khách du  ịch:  

c) Hành khách theo hợp đồng:  d) Vận tải hàng hóa:  

Ghi chú: Đối với phƣơng tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định bổ sung thêm các thông tin sau: 

Tuyến: .................... đi ..................... và ngƣợc  ại 

Bến đi: Bến xe .................................. (thuộc tỉnh: .................. Việt Nam) 

Bến đến: Bến xe ........................... (thuộc tỉnh: .................... Lào) 

Cự  y vận chuyển: .............. km 

Hành trình tuyến đƣờng:  ................................................................................................................................  

Đã đƣợc ................. thông báo khai thác tuyến tại công văn số .................... Ngày ................. 

 

..., ngày... tháng ... năm... 

Đơ  vị k    do    vậ  tả  

Mẫu số 04, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

(Ký tên, đóng dấu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

Đ  NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
________

 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________

 
 

  Ấ  Đ  N  Ị 

 ẤP   ẤP LẠ    Ấ  P ÉP L ÊN VẬN   Ữ  V ỆT N M VÀ LÀO   O P ƢƠN  T ỆN P   T ƢƠN  MẠ  

VÀ P ƢƠN  T ỆN P Ụ  VỤ  Á    N  TR N  DỰ ÁN  OẶ   OẠT Đ N  K N  DO N   Ủ  DO N  

N   ỆP TẠ  LÀO 
______________ 

Kính gửi:  ................................................................................. 

 

1. Tên tổ chức cá nhân:  ......................................................................................................................  

2. Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ............................... Số Fax Địa chỉ emai : ..........................  

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy ph p kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số .................... Ngày cấp 

................ cơ quan cấp ph p ............................. (đối với phƣơng tiện phục vụ các công trình dự án hoặc hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp tại Lào) 

5. Giấy ph p vận tải đƣờng bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) do 

........................... cấp số: ....................................... Ngày cấp: ..........................  

6. Đề nghị ................................. cấp Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào cho phƣơng tiện vận tải sau: 

Số 

TT 
Biển 

số xe 

Trọng 

tải 

(ghế) 

Năm 

sản xuất 
Nhãn 

hiệu 
Số 

khung 
Số 

máy 
Màu 
sơn 

Thời 

gian đề 

nghị 

cấp 

phép 

Hình thức 

hoạt động 

(vận chuyển 

hàng hóa hay 

hành khách) 

Cửa khẩu 

xuất - nhập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

 
7. Mục đích chuyến đi 

a) Công vụ:  b) Cá nhân:  

c) Hoạt động kinh doanh:  d) Mục đích khác  

 
........, ngày ... tháng ... năm... 

Tổ   ứ /     â  
Ký tên, đóng dấu (nếu có   

 

 

 

 

 

 

 
 

Mẫu số 05, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định 119/ Đ-CP ngày 24/12/2021 

của Chính Phủ) 



 

 

 

8. Gia hạn thờ        ƣu  à   tại Việt Nam   o p ƣơ   t ện của Lào 

8.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hànhchính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 



 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt.  

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn  

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và 

yêu cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và 

trao kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

8.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu. 

- Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào (bản chính).  

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

8.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

8.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

8.5. Kết quả t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : Gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt 

Nam cho phƣơng tiện của Lào.  

8.6. Lệ phí: Không có. 

8.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: Giấy đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành tại 

Việt Nam cho phƣơng tiện của Lào.  

8.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 



 

 

 

8.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

8.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 



 

 

 

 

 
  N   Ò  XÃ       Ủ N  Ĩ  V ỆT N M 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độ   ập - Tự do -  ạ   p ú  

Independence - Freedom - Happiness 
________________________ 

 

 

  Ấ  Đ  N  Ị      ẠN T Ờ     N LƢU  ÀN   Ủ  P ƢƠN  T ỆN TẠ  V ỆT N M 

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ....................... 

To: Department of Transport of......................... 

 

1. Ngƣời xin gia hạn (Applicant Name):  ...................................................................................................  

2. Địa chỉ (Address):  ..................................................................................................................................  

3. Số điện thoại (Telephone number): .................. số Fax ..........................................................................  

(Fax number)  .............................................................................................................................................  

4. Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Lào số (Laos - Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.): 

...................... đƣợc cấp bởi (issued by) ................... vào ngày (on the date of) ............... 

5. Ngày hết hạn của Giấy ph p  iên vận (Expiry date of transport permit):.... 

6. Lý do xin gia hạn: (mô tả  ý do không thể về nƣớc theo quy định) (Reason for extension: describe the reason of 

unability to timely return to its Home Country)... 

7. Đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam trong thời gian .... ngày, từ ngày ... đến ngày 

......... 

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from ............... until ................  

8. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian  ƣu 

hành của phƣơng tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy 

of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những quy định ghi trong các điều 

ƣớc quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Lào (To comply strictly with all provisions of Viet Nam's Laws as 

well as the provisions of international treaties between Viet Nam and Laos on cross-border transport). 

 

......., ngày ... tháng ... năm... 

Place, ...................... (dd/mm/yyyy) 

N ƣờ  x        ạ  

(Applicant Name) 

(Ký, ghi rõ họ và tên  

(Signature and full name) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 7b 

(  n hành kèm theo  hông tư số 39/2015/TT-

BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trƣởng Bộ GTVT 

Mẫu số 07, Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo  ghị định 119/ Đ-CP ngày 

24/12/2021 củ  Chính Phủ  



 

 

 

9. Gia hạn thờ        ƣu  à   tại Việt Nam   o p ƣơ   t ện của Campuchia 

9.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đƣờng bƣu điện) 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 

Phục vụ hànhchính công tại Tòa nhà Bƣu điện 

Tỉnh, địa chỉ: Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ 

sơ cho phận chuyên môn xử lý. 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ 

hàng ngày. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, 

thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: 

02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 01 ngày 



 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái. 
0,25 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái 
0,25 ngày 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp 

0,5 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức có văn bản trả lời 

cho ngƣời nộp hồ sơ biết  ý do không đạt.  

Trong thời 

gian 02 ngày 

 àm việc  

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy 

hẹn  

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và 

yêu cầu ngƣời nhận kết quả ký nhận vào sổ và 

trao kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

- Thứ bảy từ 7 

giờ đến 11 giờ 

30 phút. 

9.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu. 

- Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Campuchia (bản chính). 

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

9.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

9.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

9.5. Kết quả t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  :  

- Gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam cho phƣơng tiện của 

Campuchia.  

9.6. Lệ phí: Không có. 

9.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam.  



 

 

 

9.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

9.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 119 2021 NĐ-CP ngày 24 12 2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp  ại, thu hồi giấy ph p vận tải đƣờng bộ qua biên giới. 

9.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): Không. 



 

 

 
  

 

 
  N   Ò  XÃ       Ủ N  Ĩ  V ỆT N M 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độ   ập - Tự do -  ạ   p ú  

Independence - Freedom - Happiness 

__________________________ 

 

  Ấ  Đ  N  Ị      ẠN T Ờ     N LƢU  ÀN   Ủ   

P ƢƠN  T ỆN TẠ  V ỆT N M 

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ................... 

To: Department of Transport of..................... 

 

1. Ngƣời xin gia hạn (Applicant Name):  ....................................................................................................  

2. Địa chỉ (Address):  ..................................................................................................................................  

3. Số điện thoại (Te ephone number): .................. số Fax (Fax number)  ...................................................  

4. Địa chỉ Email (Email address):  ..............................................................................................................  

5. Giấy ph p  iên vận giữa Việt Nam và Campuchia số (Cambodia - Viet Nam vehicle cross-border 

transport permit No.): ...................... đƣợc cấp bởi (issued by) ...................... vào ngày (on the date of) 

....................... 

6. Ngày hết hạn của Giấy ph p  iên vận (Expiry date of transport pennit): ............ 

7. Lý do xin gia hạn: (mô tả  ý do không thể về nƣớc theo quy định) (Reason for extension: describe the 

reason of unability to timely return to its Home Country).... 

8. Đề nghị gia hạn thời gian  ƣu hành tại Việt Nam trong thời gian ................. ngày, từ ngày .................. 

đến ngày ......................  

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from ............... until 

................  

9. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời 

gian  ƣu hành của phƣơng tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the 

truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached 

documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam cũng nhƣ những quy định ghi trong 

các điều ƣớc quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (To comply strictly with all 

provisions of Viet Nam's Laws as well as the provisions of international treaties between Viet Nam and 

Cambodia on cross-border transport). 

 

........, ngày ... tháng ... năm ... 

Place, ...................... (dd/mm/yyyy) 

N ƣờ  x        ạ  

(Applicant Name) 
(Ký, ghi rõ họ và tên  

(Signature and full name) 

 
 

 

 

 

Phụ lục 7b 

(  n hành kèm theo  hông tư số 39/2015/TT-

BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trƣởng Bộ GTVT 

Mẫu số 08, Phụ lục V 

(Ban hành kèm theo  ghị định 119/ Đ-CP ngày 

24/12/2021 củ  Chính Phủ  



 

 

 
  

10. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 

hạ tầ      o t     đƣờng bộ đ    k    t   .  

10.1. Trì   tự       t ứ   t ờ       t ự    ệ  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0 ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

  10.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần 

- Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1 Thông 

tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

- Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thông tin 

về vị trí và lý trình công trình đƣờng bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ 

thể hiện diện tích, kích thƣớc công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đƣờng bộ 

và trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách 

theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dƣới đến bề mặt 

công trình đƣờng bộ, khoảng cách theo phƣơng ngang từ cột, tuyến đƣờng dây, đƣờng 

ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến m p ngoài rãnh thoát nƣớc dọc, mép 

mặt đƣờng xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đƣờng bộ; bộ phận công trình đƣờng 

bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi 

công hoàn trả công trình đƣờng bộ trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ bị đào hoặc 

ảnh hƣởng do thi công công trình thiết yếu;  



 

 

 
  

+ Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của 

đƣờng bộ, ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có thông tin về 

khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách 

giữa, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;  

+ Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đƣờng bộ có kết 

cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có báo cáo 

kết quả thẩm tra thiết kế. 

    - Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ 

quan quản  ý đƣờng bộ có thẩm quyền; không đƣợc yêu cầu bồi thƣờng hỗ trợ di 

chuyển phần công trình đã đƣợc chấp thuận xây dựng và phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm kinh phí liên quan (bản chính). 

b. Số lượng h  sơ: 01 (bộ) 

10.3. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Thời gian có hiệu lực của văn bản chấp thuận: 18 tháng kể từ ngày ký.  

 10.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

 10.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 

        a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

        b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

 10.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận xây dựng công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

   10.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

 10.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

    Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1 Thông 

tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT (bản chính)  

10.9. Yêu cầu, đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

   Thủ tục hành chính này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của đƣờng tỉnh lộ đang khai thác. 

10.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 



 

 

 
  

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 

35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 

năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

10.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thờ        ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 1 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

 

 

 

…………(1) …………. 

……………(2) ……………. 

 

Số:............/............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 

..............., ngày........ tháng........năm 20……..... 

ĐƠN Đ  NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THI T Y U 

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ K T CẤU HẠ TẦN     O T  N  ĐƢỜNG B  

 Chấp thuận xây dựng (3) ……………………………………………………… 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tả  Đồng Tháp. 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 



 

 

 
  

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Căn cứ (4) ………………………………………… 

  (2)…………………………………………… đề nghị đƣợc chấp thuận xây 

dựng công trình(5)…………………………………………………………… trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của 

(6)……………………………..…….............. 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

 - Hồ sơ thiết kế của (...5...); 

 - Bản sao (7)……………………………… Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết 

kế của (5)…......…………………..…………do (8)……..………………………thực 

hiện. 

 - (9)……………………………………………….……………………… 

  (2)………………………………………………… cam kết tự di chuyển hoặc 

cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di 

chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có 

 iên quan để công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực 

của Văn bản chấp thuận.  

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………. 

Số điện thoại: …………………………………….. 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề 

nghị (nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu. 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, đƣờng …, địa phƣơng; ví dụ “Chấp thuận xây 

dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của ĐT.848, địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò”. 

  (4) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết 

yếu của cấp có thẩm quyền.  

 (5) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu. 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

 (6) Ghi rõ tên đƣờng, cấp kỹ thuật của đƣờng hiện tại và theo quy hoạch, lý 

trình, phía bên trái hoặc bên phải đƣờng, các vị trí cắt ngang qua đƣờng (nếu có). 

 (7) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp 

qua cầu, hoặc các công trình đƣờng bộ phức tạp khác). 

 (8) Tổ chức tƣ vấn (độc lập với tổ chức tƣ vấn lập Hồ sơ thiết kế) đƣợc phép 

hành nghề trong  ĩnh vực công trình đƣờng bộ.  

 (9) Các tài liệu khác nếu (2) thấy cần thiết. 

 Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, 

cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản 

liên quan cho phù hợp./. 



 

 

 
  

11. Chấp thuận xây dựng cùng thờ  đ ểm với cấp giấy phép thi công xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầ      o t     đƣờng bộ 

đ    k    t    

11.1. Trì   tự       t ứ   t ờ       t ự    ệ  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0  ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0  ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

 11.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần 

- Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1a Thông 

tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT (bản chính); 

- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã đƣợc 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể 

hiện quy mô công trình, hạng mục công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ và các nội dung quy định 

+ Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thông tin 

về vị trí và  ý trình công trình đƣờng bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ 

thể hiện diện tích, kích thƣớc công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đƣờng bộ 

và trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách 

theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dƣới đến bề mặt 



 

 

 
  

công trình đƣờng bộ, khoảng cách theo phƣơng ngang từ cột, tuyến đƣờng dây, đƣờng 

ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nƣớc dọc, mép 

mặt đƣờng xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đƣờng bộ; bộ phận công trình đƣờng 

bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi 

công hoàn trả công trình đƣờng bộ trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ bị đào hoặc 

ảnh hƣởng do thi công công trình thiết yếu;  

+ Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của 

đƣờng bộ, ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có thông tin về 

khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách 

giữa, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;  

+ Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đƣờng bộ có kết 

cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có báo cáo 

kết quả thẩm tra thiết kế. 

    - Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ 

quan quản  ý đƣờng bộ có thẩm quyền; không đƣợc yêu cầu bồi thƣờng hỗ trợ di 

chuyển phần công trình đã đƣợc chấp thuận xây dựng và phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm kinh phí liên quan (bản chính). 

b. Số lượng h  sơ: 01 (bộ) 

  11.3. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Thời gian có hiệu lực của văn bản chấp thuận: 18 tháng kể từ ngày ký. 

 11.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

11.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 

        a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

        b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

 11.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận cùng thời 

điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng bộ. 

  11.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

 11.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

     Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1a Thông 

tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT (bản chính) 

 11.9. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

      Thủ tục hành chính này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của đƣờng tỉnh lộ đang khai thác. 

11.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 

 

 
  

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

11.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thời       ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 1a 
(Theo Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT 

ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ập - Tự do -  ạ   p ú   

 

Số: …. …. ……………., ngày …. tháng …. năm 20..… 

  

ĐƠN Đ  N  Ị   ẤP T UẬN XÂ  DỰN   ÙN  T Ờ  Đ ỂM VỚ   ẤP 

P ÉP T     N    N  TR N  T   T   U TRON  P ẠM V   ẢO VỆ 

K T  ẤU  Ạ TẦN     O T  N  ĐƢỜN     

  ấp t uậ  xây dự    ù   t ờ  đ ểm vớ   ấp p ép t        (...3...) 

Kí    ử : Sở    o t     vậ  tả  Đồ   T  p. 

 

 Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

 Căn cứ Nghị định số 12 2017 NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ; 

 Căn cứ Nghị định số 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ; 

 Căn cứ Nghị định số 46 2015 NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý chất  ƣợng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

của Sở 



 

 

 
  

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

 Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 (....2....) đề nghị đƣợc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp ph p thi 

công (...4...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của (...5...). 

 Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... 

năm ... 

 Xin gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 + (...6...) (bản chính). 

 + (...7...). 

 (…2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo 

công trình và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải 

tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp  uật có  iên quan để 

công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu  ực của văn bản 

chấp thuận xây dựng và cấp ph p thi công. 

 (…2...) Đối với thi công trên đƣờng bộ đang khai thác: cam kết thực hiện 

đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn 

chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 (...2...) cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã đƣợc (...8...) phê duyệt và 

tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện 

pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao 



 

 

 
  

thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm 

theo quy định của pháp  uật. 

 Địa chỉ  iên hệ: ……. 

 Số điện thoại: ........... 

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ……………; 

- Lƣu VT. 

(…2…) 

QU  N  ẠN    Ứ  VỤ  Ủ  N ƢỜ  KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn 

đề nghị (nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (công trình thiết yếu hoặc thi 

công trên đƣờng bộ đang khai thác); 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị chấp thuận 

và cấp phép, tên đƣờng, địa phƣơng; ví dụ “Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với 

cấp ph p thi công đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng bộ của ĐT.848, địa phận huyện Lấp Vò”. 

  (4) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị chấp thận và 

cấp ph p thi công. 

 (5) Ghi đầy rõ  ý trình, tên đƣờng, địa phận. 

 (6) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm 

bảo an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

 (7) Các tài  iệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

 (8) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công. . 

Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, cá nhân 

căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan 

cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

12. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng 

thờ  đ ểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầ      o t     đƣờng bộ đ    k    t    

12.1. Trì   tự       t ứ   t ờ       t ự    ệ  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

05 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 4,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 3,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 0,5  ngày 

+ Lãnh đạo Sở 0,5  ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

12.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần 

  Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 2  Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

b. Số lượng h  sơ: 01 (bộ) 

    12.3. Thời hạn giải quyết: 

 - Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

        - Thời gian gia hạn: chỉ thực hiện việc gia hạn 01 lần với thời gian không quá 12 

tháng. 

12.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

12.5.  ơ qu   thực hiện thủ tục hành chính: 

        a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 



 

 

 
  

        b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

 12.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản gia hạn chấp thuận xây 

dựng công trình thiết yếu, chấp thuận cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ 

   12.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

12.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

     Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 2 Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT (bản chính).                     

12.9. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

   Thủ tục hành chính này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến dự án sửa chữa công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ của đƣờng tỉnh lộ đang khai thác. 

12.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 



 

 

 
  

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

12.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

  

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thờ        ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 2 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

  

…………(1) …………. 

……………(2) ……………. 

 

Số:............/............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 

..............., ngày........ tháng........năm 20……..... 

ĐƠN Đ  NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THI T Y U TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ K T CẤU HẠ TẦN     O T  N  ĐƢỜNG B  

 Chấp thuận xây dựng (3) ……………………………………………………… 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tả  Đồng Tháp. 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 - (...5...) 



 

 

 
  

 (…..2….) đề nghị đƣợc gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ  ý do gia hạn.  

 Gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 - Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; 

 - Bản sao chụp Giấy ph p thi công (3) do cơ quan quản  ý đƣờng bộ có thẩm 

quyền cấp; 

 - (...6...) 

 (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 

thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh 

các thủ tục theo quy định của pháp  uật có  iên quan để công trình thiết yếu đƣợc gia 

hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu  ực của Văn bản chấp thuận gia hạn. 

Địa chỉ  iên hệ: ………  

Số điện thoại: .............. 

   

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ....................; 

- LƣuVT. 

(……2…..) 

QU  N  ẠN    Ứ  VỤ  Ủ  N ƢỜ  

KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 ƣớ   dẫ   ộ  du       tro   Đơ  đề    ị 

 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 

có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đƣờng bộ ĐT, ĐH…, địa phƣơng; ví dụ “Xây dựng 

đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của ĐT.848, địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò”. 

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho ph p xây dựng công trình thiết yếu 

đƣợc quy định theo phân cấp quản  ý đƣờng bộ 

(5) Văn bản cho ph p chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết yếu của 

cấp có thẩm quyền. 

(6) Các tài  iệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết. . 
  

Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, cá nhân 

căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan 

cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

13. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầ      o t     đƣờng bộ khai thác 

13.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0 ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0 ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

     13.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần 

         - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 

Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

         - Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản  ý đƣờng 

bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tƣ);  

          - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm 

an toàn giao thông đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 

        b. Số lượng bộ h  sơ: 02 bộ. 

  13.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

  13.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

13.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 



 

 

 
  

         a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

         b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

        13.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

        13.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

         13.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

         - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1 

Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

       13.9. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

          Đã đƣợc Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

 13.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 



 

 

 
  

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

 - Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 13.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thời       ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 4 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

 

 

 

…………(1) ……………. 

………(2) …………. 

 

Số:............ ............. 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độ    ập - Tự  do -  ạ    p ú  

 

..............., ngày........ tháng........năm 20...... 

ĐƠN Đ  N  Ị  ẤP P ÉP T     N  CÔNG TRÌNH 

 Chấp thuận xây dựng (3) ……………………………………………………… 

Kí    ử : Sở    o t     vậ  tả  Đồ   T  p. 

 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 



 

 

 
  

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Căn cứ (4) ……………………………………………………….…… 

 (2)………………………………………………đề nghị đƣợc cấp ph p thi công 

(5)…….…….…..………………………………………tại (6)…..…...…… 

……………………………………………………………………Thời gian thi công bắt 

đầu từ ngày … tháng … năm 20... đến hết ngày … tháng … năm 20...    

Xin gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 +(4)………………..……………………………………………………………

……..………….. (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tƣ). 

 +(7)…………………………………..…………………………………………

………………………………………..……..…………..(bản chính). 

 + (8) ………………………..……………………………………………… 

  (2)…………………………………………………xin cam kết tự di chuyển 

hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di 

chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp  uật có 

 iên quan để công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu  ực 

của Văn bản chấp thuận. 

 (2)…………………………………………………xin cam kết thi công theo 

đúng Hồ sơ thiết kế đã đƣợc (…9…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy 

ph p thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông 

suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm 

môi trƣờng nghiêm trọng, (2)………………………………chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp  uật. 

 (2)…………………………………………………đề nghị đƣợc chấp thuận thiết kế và 

phƣơng án tổ chức giao thông của nút giao đƣờng nhánh đấu 

nối(5)………………………… 

          Địa chỉ  iên hệ: …………………………………………… 

Số điện thoại: ……………………………………………... 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề 

nghị (nếu có). 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp ph p thi công (công trình 

thiết yếu hoặc thi công trên đƣờng bộ đang khai thác); 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp ph p, 

đƣờng Tỉnh, địa phƣơng; ví dụ “Cấp phép thi công tuyến đường ống cấp nước sinh 

hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường ĐT.848, 

địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò”. 

  (4) Văn bản chấp thuận xây dựng công trình công cộng, công ích của cơ quan 

QLĐB có thẩm quyền. 

 (5) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi 

công. 

 (6) Ghi đầy đủ rõ lý trình, tên đƣờng ĐT…, thuộc địa phận xã …, huyện … . 

 (7) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm 

bảo an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

 (8) Các tài  iệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.   

 (9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, cá nhân 

căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan 

cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

14.   ấp t uậ  t  ết kế kỹ t uật và p ƣơ      tổ   ứ     o t      ủ   út    o 

đ ểm đấu     

14.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:           

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

10 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 9,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 7,0 ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0 ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

14.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần   

 - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 3 

Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

    - Quy hoạch các điểm đấu nối vào đƣờng Tỉnh đã đƣợc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Sở Giao thông 

vận tải cho ph p đấu nối đƣờng nhánh vào đƣờng Tỉnh đối với các trƣờng hợp đƣờng 

Tỉnh chƣa có quy hoạch các điểm đấu nối vào đƣờng Tỉnh đƣợc phê duyệt (bản sao);  

   - Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (bản chính) giao tổ chức, cá nhân  àm 

chủ đầu tƣ hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn  ẻ 

của Sở Giao thông vận tải chƣa xác định rõ chủ đầu tƣ hoặc chủ sử dụng nút giao; 

Riêng đấu nối cửa hàng xăng dầu vào đƣờng Tỉnh phải có văn bản chấp thuận của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

    - Thiết kế kỹ thuật và phƣơng án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp 

tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tƣ vấn đƣợc ph p hành nghề 

trong  ĩnh vực công trình đƣờng bộ (bản chính). 

         b. Số lượng bộ h  sơ: 02 bộ 

  14.3. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Thời gian có hiệu lực của văn bản chấp thuận: 12 tháng kể từ ngày ký.  

  14.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

  14.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 

         a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

         b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

  14.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ 

thuật và phƣơng án tổ chức giao thông của nút giao đƣờng nhánh đấu nối vào đƣờng 

Tỉnh. 

    14.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

  14.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 



 

 

 
  

     - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1 

Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

         14.9.  êu  ầu  đ ều k ệ  t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : 

          - Điểm đấu nối phải nằm trong các điểm đấu nối vào đƣờng Tỉnh đã đƣợc 

UBND cấp huyện phê duyệt; hoặc có Văn bản chấp thuận của Sở GTVT cho ph p đấu 

nối đƣờng nhánh vào đƣờng Tỉnh đối với các trƣờng hợp đƣờng Tỉnh chƣa có Quy 

hoạch các điểm đấu nối vào đƣờng Tỉnh đƣợc phê duyệt (bản sao); 

         - Chủ đầu tƣ hoặc chủ sử dụng nút giao đƣợc UBND cấp huyện giao nhiệm vụ 

bằng văn bản nếu có quy hoạch hoặc đƣợc Sở GTVT có văn bản chấp thuận đơn  ẻ 

chƣa xác định rõ chủ đầu tƣ nút giao; 

         -  Hồ sơ Thiết kế và Phƣơng án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ 

chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tƣ vấn đƣợc ph p hành nghề 

trong  ĩnh vực công trình đƣờng bộ  ập. 

14.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 



 

 

 
  

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

14.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thờ        ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 3 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT 

GIAO ĐƢỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƢỜNG TỈNH 

…………(1) ………. 

…………(2) ……………. 

 

Số:............ ............. 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  

NAM 

Độ    ập - Tự  do -  ạ    p ú  

 

..............., ngày........ tháng........năm 20........ 

ĐƠN Đ  N  Ị   ẤP T UẬN T   T K  KỸ T UẬT NÚT    O  

ĐƢỜN  N ÁN  ĐẤU NỐ  VÀO ĐƢỜN  TỈN  

 Chấp thuận xây dựng (3) …………………………………………… 

Kí    ử : Sở    o t     vậ  tả  Đồ   T  p 

 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 02 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản  ý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ; 

 Căn cứ Thông tƣ số 50 2015 TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

GTVT hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 

tháng  02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản  ý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ; 

 Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ; 

 Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 8 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp, Quy định việc quản  ý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ (4) …………………………………………….. 

 (2)……………………… …đề nghị đƣợc chấp thuận thiết kế và phƣơng án tổ chức 

giao thông của nút giao đƣờng nhánh đấu nối (5)………………………….. 

Gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 + Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường   nh đã được      cấp huyện phê 

duyệt (bản s o có chứng thực ; hoặc Văn bản chấp thuận củ  Sở G V  cho phép đấu 

nối đường nhánh vào đường   nh đối với các trường hợp đường   nh chư  có Quy 

hoạch các điểm đấu nối vào đường   nh được phê duyệt (bản s o ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-363772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx


 

 

 
  

 + Văn bản củ       cấp huyện (bản chính  gi o tổ chức, cá nhân làm Chủ 

đầu tư nút gi o nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ củ  Sở G V  chư  xác 

định rõ chủ đầu tư nút gi o; 

 + H  sơ  hiết kế và Phương án tổ chức gi o thông củ  nút gi o (có  iện pháp 

tổ chức thi công bảo đảm  n toàn gi o thông  do  ổ chức tư vấn được phép hành nghề 

trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính . 

- Số lượng bộ h  sơ: 01 bộ. 

 (2)………………………………………………… cam kết tự di chuyển hoặc 

cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di 

chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp  uật có 

 iên quan để công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu  ực 

của Văn bản chấp thuận. 

Địa chỉ  iên hệ: …………………………………… 

Số điện thoại: …………………………………….. 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề 

nghị (nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phƣơng 

án tổ chức giao thông của nút giao đƣờng nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tƣ đứng đơn). 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, đƣờng Tỉnh, địa phƣơng; ví dụ “Chấp thuận 

thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km 

25+650/ phía Trái tuyến hoặc phải tuyến/ ĐT.848”. 

 (4) Văn bản cho ph p chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết 

yếu của cấp có thẩm quyền.  

 (5) Ghi rõ, đầy đủ tên đƣờng Tỉnh, cấp kỹ thuật của đƣờng,  ý trình, phía bên 

trái hoặc bên phải đƣờng tỉnh ĐT….. . 

Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, cá nhân 

căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan 

cho phù hợp./. 

 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

15. Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và p ƣơ      tổ chức giao thông của 

 út    o đấu n i 

15.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ự    ệ  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

05 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 4,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 3,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 0,5  ngày 

+ Lãnh đạo Sở 0,5  ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

15.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần 

  Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 2  Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

b. Số lượng h  sơ: 01 (bộ) 

  15.3. Thời hạn giải quyết: 

 - Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

        - Thời gian gia hạn: chỉ thực hiện việc gia hạn 01 lần với thời gian không quá 12 

tháng. 

15.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

15.5.  ơ qu   thực hiện thủ tục hành chính: 

        a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 



 

 

 
  

        b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

 15.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản châp thuận gia hạn thiết 

kế và phƣơng án tổ chức giao thông nút giao đƣờng nhánh đấu nối vào đƣờng Tỉnh. 

   15.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

 15.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

     Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 2 Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT (bản chính).                     

15.9. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

   Thủ tục hành chính này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến các công trình có đấu nối nút giao đƣờng nhánh vào đƣờng Tỉnh lộ. 

15.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 



 

 

 
  

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

15.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

  

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thời gi    ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 2 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

  

…………(1) …………. 

……………(2) ……………. 

 

Số:............/............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 

..............., ngày........ tháng........năm 20……..... 

ĐƠN Đ  NGHỊ GIA HẠN CHẤP THUẬN THI T K  KỸ THUẬT VÀ P ƢƠN  ÁN 

TỔ CHỨ  T     N  NÚT    O ĐẤU NỐI VÀO QUỐC L    

 Chấp thuận xây dựng (3) ……………………………………………………… 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tả  Đồng Tháp. 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 - (...5...) 



 

 

 
  

 (…..2….) đề nghị đƣợc gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ  ý do gia hạn.  

 Gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 - Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; 

 - Bản sao chụp Giấy ph p thi công (3) do cơ quan quản  ý đƣờng bộ có thẩm 

quyền cấp; 

 - (...6...) 

 (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 

thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh 

các thủ tục theo quy định của pháp  uật có  iên quan để công trình thiết yếu đƣợc gia 

hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu  ực của Văn bản chấp thuận gia hạn. 

Địa chỉ  iên hệ: ………  

Số điện thoại: .............. 

   

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ....................; 

- LƣuVT. 

(……2…..) 

QU  N  ẠN    Ứ  VỤ  Ủ  N ƢỜ  

KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 ƣớ   dẫ   ộ  du       tro   Đơ  đề    ị 

 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 

có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đƣờng bộ ĐT, ĐH…, địa phƣơng; ví dụ “Xây dựng 

đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của ĐT.848, địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò”. 

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho ph p xây dựng công trình thiết yếu 

đƣợc quy định theo phân cấp quản  ý đƣờng bộ 

(5) Văn bản cho ph p chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết yếu của 

cấp có thẩm quyền. 

(6) Các tài  iệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết. . 
  

Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, cá nhân 

căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan 

cho phù hợp./. 

 

 

 

 



 

 

 
  

16. Cấp p ép t         út    o đấu n i  

       16.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:    

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0  ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0  ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    16.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần   

   - - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 

Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

    - Văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải về thiết kế và phƣơng án tổ 

chức giao thông tại nút giao (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tƣ); 

   - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo 

an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 

           b. Số lượng bộ h  sơ: 02 bộ 

  16.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

  16.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

  16.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 

         a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 



 

 

 
  

         b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

   16.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép thi công công trình nút 

giao đƣờng nhánh đấu nối vào đƣờng Tỉnh. 

    16.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

  16.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

    - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 

Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

  16.9.  êu  ầu  đ ều k ệ  t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : 

         Điểm đấu nối đã đƣợc Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế và phƣơng án tổ 

chức giao thông của nút giao điểm dấu nối vào đƣờng Tỉnh. 

  16.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

  - Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 



 

 

 
  

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

16.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thời gi    ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 4 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

 

 

…………(1) ………. 

…………(2) ……………. 

 

Số:............ ............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độ    ập - Tự  do -  ạ    p ú  

 

..............., ngày........ tháng........năm 20........ 

ĐƠN Đ  N  Ị  ẤP P ÉP T     N  CÔNG TRÌNH 

Chấp thuận xây dựng (3) …………………………………………… 

Kí    ử : Sở    o t     vậ  tả  Đồ   T  p 

 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Căn cứ (4) ………………………………………………………..……… 



 

 

 
  

 (2)……………………………………………………đề nghị đƣợc cấp ph p thi công 

(5)…………………………………………tại(6)…..….……………Thời gian thi công 

bắt đầu từ ngày … tháng … năm 20... đến hết ngày … tháng … năm 20...    

Xin gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 + (4) …………………………………………………………..…… (bản sao có 

xác nhận của Chủ đầu tƣ). Công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa 

bổ sung hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đƣờng bộ, thì hồ sơ không phải kèm 

theo Văn bản này. 

+ (7) ……………………………………………… (bản chính). 

+(8)…………………………………..…………………………………… 

 (2)…………………………………………………xin cam kết thực hiện đầy đủ các 

biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao 

thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trƣờng.  

(2)…………………………………………………xin cam kết thi công theo đúng Hồ 

sơ thiết kế đã đƣợc (9)………………………………………………phê duyệt và tuân 

thủ theo quy định của Giấy ph p thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp 

bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn 

tắc giao thông, ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, (2)……………………………chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp  uật. 

 Địa chỉ  iên hệ: ………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………………….. 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề 

nghị (nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp ph p thi công (công trình 

thiết yếu hoặc thi công trên đƣờng bộ đang khai thác); 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp ph p, 

đƣờng Tỉnh, địa phƣơng; ví dụ :“Cấp phép thi công xây dựng hạng mục công trình 

nút giao đấu nối vào đường Tỉnh ĐT.848- địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, 

thuộc công trình…”. 

 (4) Văn bản chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan QLĐB có thẩm quyền. 

 (5) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi 

công ; Ví dụ: Hạng mục công trình Nút giao đấu nối đƣờng dẫn vào Trạm xăng dầu X 

(Nối vào bên phải hoặc bên trái tuyến đƣờng Tỉnh), hoặc nâng cấp mở rộng đƣờng 

Tỉnh ĐT.846... 

 (6) Ghi đầy rõ lý trình (từ Km… đến Km…), tên đƣờng ĐT…, thuộc địa phận  

xã …, huyện … . 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

 (7) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm 

bảo an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

 (8) Các tài  iệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.   

 (9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính củ  mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi 

công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi 

kèm theo văn bản liên qu n cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

17. Chấp thuận xây dựng xây dự   b ể  quả     o tạm t ờ  tro   p ạm v   à   

        toà  đƣờ   bộ  

17.1. Trì   tự       t ứ   t ờ       t ự    ệ  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0 ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0 ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

  17.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần 

- Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1 Thông 

tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính). 

- Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thông tin 

về vị trí và  ý trình công trình đƣờng bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ 

thể hiện diện tích, kích thƣớc công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đƣờng bộ 

và trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách 

theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dƣới đến bề mặt 

công trình đƣờng bộ, khoảng cách theo phƣơng ngang từ cột, tuyến đƣờng dây, đƣờng 

ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến m p ngoài rãnh thoát nƣớc dọc, mép 

mặt đƣờng xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đƣờng bộ; bộ phận công trình đƣờng 

bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi 

công hoàn trả công trình đƣờng bộ trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ bị đào hoặc 

ảnh hƣởng do thi công công trình thiết yếu;  



 

 

 
  

+ Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của 

đƣờng bộ, ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có thông tin về 

khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách 

giữa, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;  

+ Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đƣờng bộ có kết 

cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có báo cáo 

kết quả thẩm tra thiết kế. 

    - Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ 

quan quản  ý đƣờng bộ có thẩm quyền; không đƣợc yêu cầu bồi thƣờng hỗ trợ di 

chuyển phần công trình đã đƣợc chấp thuận xây dựng và phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm kinh phí liên quan (bản chính). 

b. Số lượng h  sơ: 01 (bộ) 

17.3. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Thời gian có hiệu lực của văn bản chấp thuận: 18 tháng kể từ ngày ký.  

17.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

 17.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 

        a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

        b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

 17.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận xây dựng công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

   17.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

17.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

    Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 1 Thông 

tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT (bản chính)  

17.9. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

   Thủ tục hành chính này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa biển quảng cáo trong phạm 

vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của đƣờng tỉnh lộ đang khai thác. 

17.10.  ă  cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 

2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 



 

 

 
  

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 

35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 

năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

17.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thờ        ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau 

đó chuyển hồ sơ 

đến kho  ƣu trữ 

của Sở 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 1 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

 

 

 

 

…………(1) …………. 

……………(2) ……………. 

 

Số:............/............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 

..............., ngày........ tháng........năm 20……..... 

ĐƠN Đ  NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THI T Y U 

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ K T CẤU HẠ TẦN     O T  N  ĐƢỜNG B  

 Chấp thuận xây dựng (3) ……………………………………………………… 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tả  Đồng Tháp. 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số 

điều của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ. 



 

 

 
  

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Căn cứ (4) ………………………………………… 

  (2)…………………………………………… đề nghị đƣợc chấp thuận xây 

dựng công trình(5)…………………………………………………………… trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của 

(6)……………………………..…….............. 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

 - Hồ sơ thiết kế của (...5...); 

 - Bản sao (7)……………………………… Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết 

kế của (5)…......…………………..…………do (8)……..………………………thực 

hiện. 

 - (9)……………………………………………….……………………… 

  (2)………………………………………………… cam kết tự di chuyển hoặc 

cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di 

chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có 

 iên quan để công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực 

của Văn bản chấp thuận.  

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………. 

Số điện thoại: …………………………………….. 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề 

nghị (nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu. 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, đƣờng …, địa phƣơng; ví dụ :“Chấp thuận xây 

dựng công trình biển huyện nông thôn mới trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đường ĐT.848, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp”. 

  (4) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết 

yếu của cấp có thẩm quyền.  

 (5) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu. 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

 (6) Ghi rõ tên đƣờng, cấp kỹ thuật của đƣờng hiện tại và theo quy hoạch, lý 

trình, phía bên trái hoặc bên phải đƣờng, các vị trí cắt ngang qua đƣờng (nếu có). 

 (7) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp 

qua cầu, hoặc các công trình đƣờng bộ phức tạp khác). 

 (8) Tổ chức tƣ vấn (độc lập với tổ chức tƣ vấn lập Hồ sơ thiết kế) đƣợc phép 

hành nghề trong  ĩnh vực công trình đƣờng bộ.  

 (9) Các tài liệu khác nếu (2) thấy cần thiết. 

 Ghi chú:  rên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị,  các tổ chức, 

cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản 

liên quan cho phù hợp./. 



 

 

 
  

18.  ấp p ép t        xây dự   b ể  quả     o tạm t ờ  tro   p ạm v   à           

toà  đƣờ   bộ  

       18.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:    

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0  ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0  ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

tiếp nhận hồ sơ 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 18.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần   

   - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 Thông tƣ số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

    - Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời của Sở Giao thông vận tải 

(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu); 

   - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an 

toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 

           b. Số lượng bộ h  sơ: 02 bộ 



 

 

 
  

18.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

  18.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

  18.5.  ơ qu   thực hiện thủ tục hành chính: 

         a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

          b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

   18.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép thi công công trình. 

     18.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

   18.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

    - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 Thông tƣ số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

  18.9.  êu  ầu  đ ều k ệ  t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : 

         Công trình thi công trên đƣờng tỉnh  ộ phải đƣợc Sở Giao thông vận tải chấp thuận 

thiết kế và phƣơng án tổ chức giao thông. 

 18.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

  - Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số điều của 

thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao thông vận tải 

hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 4 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng 

bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

18.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………(1) ………. 

…………(2) ……………. 

 

Số:............ ............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độ    ập - Tự  do -  ạ    p ú  

 

..............., ngày........ tháng........năm 20........ 

ĐƠN Đ  N  Ị  ẤP P ÉP T     N  CÔNG TRÌNH 

Chấp thuận xây dựng (3) …………………………………………… 

Kí    ử : Sở    o t     vậ  tả  Đồ   T  p 

 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thờ        ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau đó 

chuyển hồ sơ đến 

kho  ƣu trữ của Sở 



 

 

 
  

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2021 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số điều của 

thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao thông vận tải 

hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Căn cứ (4) ………………………………………………………..……… 

 (2)……………………………………………………đề nghị đƣợc cấp ph p thi công 

(5)…………………………………………tại(6)…..….……………Thời gian thi công bắt 

đầu từ ngày … tháng … năm 20... đến hết ngày … tháng … năm 20...    

Xin gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 + (4) …………………………………………………………..…… (bản sao có xác 

nhận của Chủ đầu tƣ). Công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa bổ sung hệ 

thống báo hiệu an toàn giao thông đƣờng bộ, thì hồ sơ không phải kèm theo Văn bản này. 

+ (7) ……………………………………………… (bản chính). 

+(8)…………………………………..…………………………………… 

 (2)…………………………………………………xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến 

mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trƣờng.  



 

 

 
  

(2)…………………………………………………xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết 

kế đã đƣợc (9)………………………………………………phê duyệt và tuân thủ theo quy 

định của Giấy ph p thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao 

thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, (2)……………………………chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp  uật. 

 Địa chỉ  iên hệ: ………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………………….. 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị 

(nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp ph p thi công (công trình thiết yếu 

hoặc thi công trên đƣờng bộ đang khai thác); 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp ph p, đƣờng 

Tỉnh, địa phƣơng; ví dụ :“Cấp phép thi công đảm bảo ATGT công trình biển huyện nông 

thôn mới trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đường ĐT.848, xã 

Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp”. 

 (4) Văn bản chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan QLĐB có thẩm quyền. 

 (5) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công ; 

Ví dụ: Hạng mục công trình Nút giao đấu nối đƣờng dẫn vào Trạm xăng dầu X (Nối vào bên 

phải hoặc bên trái tuyến đƣờng Tỉnh), hoặc nâng cấp mở rộng đƣờng Tỉnh ĐT.846... 

 (6) Ghi đầy rõ lý trình (từ Km… đến Km…), tên đƣờng ĐT…, thuộc địa phận  xã …, 

huyện … . 

 (7) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo 

an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

 (8) Các tài  iệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.   

 (9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính củ  mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các 

tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản 

liên quan cho phù hợp./. 

 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

 

19.  ấp p ép t             trì   đƣờ   bộ trê  tỉ    ộ đ    k    t    

        19.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:    

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 1 
Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 

vụ hành chính công (Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, 

phƣờng 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); 

- Hoặc nộp qua bƣu chính công ích; 

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công 

của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) hoặc 

thông qua dịch vụ bƣu chính công ích cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ; qu t (scan) và  ƣu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử 

của tỉnh 

 a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác theo quy 

định hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 23/11/2018) 

b) Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ) 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì công chức, viên chức Bộ phận một cửa tiếp nhận 

và cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử và 

lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 

01 của Thông tƣ 01 2018 TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết theo quy trình 

2. Đối với hồ sơ đƣợc nộp trực tuyến thông qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh, công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 

Chuyển ngay hồ 

sơ trong ngày 

làm việc hoặc 

vào đầu giờ ngày 

làm việc tiếp 

theo đối với 

trƣờng hợp tiếp 

nhận sau 16 giờ 

hàng ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

xem x t, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 

a) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung,  ý do và hƣớng dẫn cụ thể, đầy 

đủ một  ần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính 

xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc 

thông báo đƣợc thực hiện thông qua chức năng gửi 

thƣ điện tử, gửi tin nhắn tới ngƣời dân của Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh 

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì 

cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết theo quy trình 

 ƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, công 

chức, viên chức xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê 

duyện kết quả giải quyết thủ tục  hành chính: 

07 ngày làm 

việc  

1.  iếp nhận h  sơ ( ộ phận   & KQ  0,5 ngày 

2.Giải quyết h  sơ 6,5 ngày 

a) Trƣờng hợp quy định thẩm tra, xác minh hồ sơ:  

- Công chức thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ 

theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định; cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin một 

cửa điện tử và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ 

phận một cửa 

 

+ Chuyên viên. 4,0  ngày 

+ Lãnh đạo phòng. 1,0  ngày 

+ Lãnh đạo Sở 1,0  ngày 

+ Văn thư 0,5 ngày 

b) Trƣờng hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh 

hồ sơ 

Đối với hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện 

giải quyết, công chức giải quyết hô sơ báo cáo cấp có 

Thông báo trả 

 ại không quá 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian 

giải quyết 

thẩm quyền trả  ại hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ  ý do, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

thông qua bộ phận một cửa. Thông báo đƣợc nhập 

vào mục trả kết quả  của phần mềm một cửa điện tử. 
Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 02 ngày  àm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết đƣợc 

tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

tiếp nhận hồ sơ 

 ƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trả kết quả 

nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm một cửa 

điện tử, thực hiện nhƣ sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trƣớc qua tin nhắn, 

thƣ điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội đƣợc cấp có 

thẩm quyền cho ph p đối với hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trƣớc thời hạn quy định 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). 

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và thu phí, 

lệ phí (nếu có); yêu cầu ngƣời đến nhận kết quả ký 

nhận vào sổ và trao kết quả. Trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bƣu chính 

thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cƣớc 

phí đƣợc thực hiện qua dịch vụ bƣu chính; trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, khi nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải mang theo 

hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận kết quả trực tuyến thì 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 

Tổ chức, cá 

nhân đến nhận 

kết quả tại Bộ 

phận một cửa 

theo thời gian 

quy định. 

Thời gian trả 

kết quả: Sáng: 

từ 07 giờ đến 11 

giờ 30; chiều: 

từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ của các 

ngày làm việc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    19.2. Thành phần, s   ƣ ng hồ sơ: 

 a. Thành phần   

   - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 Thông tƣ số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

    - Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của Sở Giao thông vận tải (bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)  

   - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an 

toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 

           b. Số lượng bộ h  sơ: 02 bộ 



 

 

 
  

  19.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

  19.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

  19.5.  ơ qu   t ực hiện thủ tục hành chính: 

         a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải 

          b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông. 

        c. Cơ quan phối hợp (nếu có). 

   19.6. Kết quả hực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép thi công công trình. 

     19.7. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

   19.8. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

    - Đơn đề nghị xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu Phụ lục 4 Thông tƣ số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT  (bản chính); 

  19.9. Yêu  ầu  đ ều k ệ  t ự    ệ  t ủ tụ   à     í  : 

         Công trình thi công trên đƣờng tỉnh  ộ phải đƣợc Sở Giao thông vận tải chấp thuận 

thiết kế và phƣơng án tổ chức giao thông. 

  19.10.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

  - Căn cứ Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định 100 2013 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, sửa đổi bổ sung một số điều của 

thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao thông vận tải 

hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực 



 

 

 
  

Mẫu Phụ lục 4 
(Theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT) 

 

hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đƣờng bộ Việt Nam – QCVN 

41:2019/BGTVT. 

- Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng 

bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

19.11. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………(1) ………. 

…………(2) ……………. 

 

Số:............ ............. 

 

  N    Ò   XÃ         Ủ  N  Ĩ   V ỆT  N M 

Độ    ập - Tự  do -  ạ    p ú  

 

..............., ngày........ tháng........năm 20........ 

ĐƠN Đ  N  Ị  ẤP P ÉP T     N  CÔNG TRÌNH 

Chấp thuận xây dựng (3) …………………………………………… 

Thành phần hồ sơ  ƣu Bộ phậ   ƣu trữ Thời       ƣu 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc VB trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng Quản Kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Từ 05 năm sau đó 

chuyển hồ sơ đến 

kho  ƣu trữ của Sở 



 

 

 
  

Kí    ử : Sở    o t     vậ  tả  Đồ   T  p 

 

 Căn cứ Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải, hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi bổ sung một số điều 

của thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giao thông vận tải 

hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng và Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 11 2010 NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Căn cứ (4) ………………………………………………………..……… 

 (2)……………………………………………………đề nghị đƣợc cấp ph p thi công 

(5)…………………………………………tại(6)…..….……………Thời gian thi công bắt 

đầu từ ngày … tháng … năm 20... đến hết ngày … tháng … năm 20...    

Xin gửi kèm theo các tài  iệu sau: 

 + (4) …………………………………………………………..…… (bản sao có xác 

nhận của Chủ đầu tƣ). Công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa bổ sung hệ 

thống báo hiệu an toàn giao thông đƣờng bộ, thì hồ sơ không phải kèm theo Văn bản này. 

+ (7) ……………………………………………… (bản chính). 

+(8)…………………………………..…………………………………… 

 (2)…………………………………………………xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến 

mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trƣờng.  

(2)…………………………………………………xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết 

kế đã đƣợc (9)………………………………………………phê duyệt và tuân thủ theo quy 

định của Giấy ph p thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao 

thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, (2)……………………………chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp  uật. 



 

 

 
  

 Địa chỉ  iên hệ: ………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………………….. 

 

Nơi nhận:         
- Nhƣ trên;                     

- ................................;    

- Lƣu VT. 

 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị 

(nếu có). 

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp ph p thi công (công trình thiết yếu 

hoặc thi công trên đƣờng bộ đang khai thác); 

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp ph p, đƣờng 

Tỉnh, địa phƣơng; ví dụ :“Cấp phép thi công đảm bảo ATGT công trình nâng cấp mở rộng 

đường Tỉnh ĐT.846 đoạn từ Km... đến Km... thuộc địa phận xã Đốc Binh Kiều, huyện 

Tháp Mười”. 

 (4) Văn bản chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan QLĐB có thẩm quyền. 

 (5) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công ; 

Ví dụ: Hạng mục công trình Nút giao đấu nối đƣờng dẫn vào Trạm xăng dầu X (Nối vào bên 

phải hoặc bên trái tuyến đƣờng Tỉnh), hoặc nâng cấp mở rộng đƣờng Tỉnh ĐT.846... 

 (6) Ghi đầy rõ lý trình (từ Km… đến Km…), tên đƣờng ĐT…, thuộc địa phận  xã …, 

huyện … . 

 (7) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo 

an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

 (8) Các tài  iệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.   

 (9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính củ  mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các 

tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản 

liên qu n cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

(2) ………………………………………………… 

QUY N HẠN, CHỨC VỤ CỦ  N ƢỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ph 



 

 

 
  

 

I. LĨN  VỰC ĐƢỜNG THỦY 

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

1. Cấp giấy phép vào bến thủy nộ  đị  đ i vớ  p ƣơ   t ện thủy nộ  địa 

1.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trì   tự 

t ự    ệ  
     t ứ  t ự    ệ  

T ờ       

  ả  quyết 

 ƣớ  1 Thông báo 

- Trƣớc khi phƣơng tiện vào bến thủy nội địa, 

ngƣời làm thủ tục thông báo về phƣơng tiện 

(số đăng ký), thời gian sẽ vào bến thủy nội địa 

và loại hàng hóa cho Cảng vụ biết.  

- Thông báo bằng tin nhắn, điện thoại hoặc 

hình thức khác. Thuyền trƣởng, ngƣời lái 

phƣơng tiện chỉ đƣợc đƣa phƣơng tiện vào bến 

thủy nội địa khi có đồng ý của Cảng vụ.  

- Thời gian thông báo: Trƣớc 02 giờ đối với 

phƣơng tiện vận tải hàng hóa. 

Từ thứ 2 - thứ 7: 

- Sáng: từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

 ƣớ  2 

Nộp  ồ sơ 

t ủ tụ  

hành 

chính 

Ngƣời làm thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Cảng vụ, tại bến  hoặc có thể trên phƣơng tiện. 

Từ thứ 2 - thứ 7: 

- Sáng: từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

 ƣớ  3 

Tiếp nhận 

hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc Cảng vụ 

ĐTNĐ Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ nộp chƣa đầy đủ thì hƣớng dẫn 

để ngƣời đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo 

quy định. 

- Nếu hồ sơ đã nộp đầy đủ thì nhận hồ sơ và 

thực hiện thủ tục tiếp theo cho ngƣời nộp hồ 

sơ. 

- Trực tiếp thực hiện 

thủ tục trong ngày làm 

việc. 

- Hoặc vào ngày  àm 

việc tiếp theo đối với 

trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Cảng vụ 

vào buổi chiều (đối với 
Bến nằm xa trụ sở Cảng 

vụ và  ực  ƣợng Cảng vụ 

viên không thể kịp thời 

gian kiểm tra thực tế 

phƣơng tiện đƣợc) 

 ƣớ  4 
  ả  quyết 

t ủ tụ  

hành 

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc kiểm tra 

sự phù hợp của giấy tờ theo quy định: 

- Giấy tờ nộp. 

 



 

 

 
  

chính - Giấy tờ phải xuất trình bản chính tại bến, trên 

phƣơng tiện: 

* Nếu hồ sơ đạt: 

+ Thu phí, lệ phí phƣơng tiện theo quy định.  

+ Cấp giấy phép vào bến thủy nội địa đối 

với phƣơng tiện theo quy định. 

+ Trả giấy tờ cho ngƣời làm thủ tục đã xuất 

trình sau khi kiểm tra (trừ trƣờng hợp pháp 

luật có quy định khác). 

 

Trong thời gian 30 

phút, kể từ khi nhận đủ 

giấy tờ theo quy định. 

 

* Nếu phát hiện có vi phạm thì thông báo, 

xử  ý và hƣớng dẫn ngƣời làm thủ tục có biện 

pháp khắc phục, thay đổi bảo đảm đúng quy 

định.  

+ Thu phí, lệ phí phƣơng tiện theo quy định.  

+ Cấp giấy phép vào bến thủy nội địa đối 

với phƣơng tiện theo quy định. 

+ Trả giấy tờ cho ngƣời làm thủ tục đã xuất 

trình sau khi kiểm tra (trừ trƣờng hợp pháp 

luật có quy định khác). 

Trong thời gian 30 

phút, kể từ khi nhận đủ 

giấy tờ theo quy định. 

 

 

1.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy tờ phải nộp: 

+ Giấy phép rời bến thủy nội địa; 

- Giấy tờ phải xuất trình bản chính: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín 

dụng trƣờng hợp phƣơng tiện đang cầm cố, thế chấp); 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện; 

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, 

ngƣời  ái phƣơng tiện; 

+ Sổ danh bạ thuyền viên (nếu có); 

+ Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa; 

+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (đối với phƣơng tiện thuộc diện bắt buộc phải có bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự); 

+ Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, phƣơng án vận tải hàng hóa siêu 

trƣờng, siêu trọng (trƣờng hợp phƣơng tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa siêu 



 

 

 
  

trƣờng, siêu trọng); 

- Ngƣời làm thủ tục không phải xuất trình trong trƣờng hợp các giấy tờ trên đã  ƣu 

trên cơ sở dữ liệu điện tử (nếu có). 

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

1.3.  ơ qu   t ực hiện: 

Cảng vụ Đƣờng thủy nội địa Đồng Tháp trực thuộc Sở GTVT. 

1.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân nộp (ngƣời làm thủ tục). 

1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

 Giấy phép vào bến thủy nội địa đối với phƣơng tiện. 

 1.6. Lệ phí: 

- Theo quy định tại Thông tƣ số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, 

bến thủy nội địa. 

1.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Không. 

1.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục:  

- Theo quy định tại Nghị định số 08 2021 NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

1.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Nghị định số 08 2021 NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động 

đƣờng thủy nội địa; 

 - Thông tƣ số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 

1.10. Lƣu  ồ sơ: 

Thành phần hồ sơ  ƣu 
Bộ phận 

 ƣu trữ 
Thờ        ƣu 

- Giấy phép vào bến thủy nội địa. 

      

Đại diện Cảng vụ 

ĐTNĐ trực thuộc 

- 02 năm, kể từ ngày phát hành.  

- Hết thời hạn  ƣu trữ hủy theo 

quy định. 

 

2. Cấp giấy phép rời bến thủy nộ  đị  đ i vớ  p ƣơ   t ện thủy nộ  địa 

2.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TT Trì   tự      t ứ  t ự    ệ  T ờ       



 

 

 
  

t ự    ệ    ả  quyết 

 ƣớ  1 Thông báo 

- Trƣớc 02 giờ khi phƣơng tiện rời bến thủy 

nội địa, thông báo về phƣơng tiện (số đăng 

ký), thời gian sẽ rời bến thủy nội địa và loại 

hàng hóa cho Cảng vụ biết. 

- Thông báo bằng tin nhắn, điện thoại hoặc 

hình thức khác. Thuyền trƣởng, ngƣời lái 

phƣơng tiện chỉ đƣợc đƣa phƣơng tiện rời bến 

thủy nội địa khi có đồng ý của Cảng vụ.  

- Thời gian thông báo: Trƣớc 02 giờ đối với 

phƣơng tiện vận tải hàng hóa. 

Từ thứ 2 - thứ 7: 

- Sáng: từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

 ƣớ  2 

Nộp  ồ sơ 

t ủ tụ  

hành 

chính 

Không   

 ƣớ  3 

Tiếp nhận 

hồ sơ t ủ 

tục hành 

chính 

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc Cảng vụ 

ĐTNĐ Đồng Tháp kiểm tra giấy tờ phải xuất 

trình theo quy định: 

- Nếu xuất trình giấy tờ chƣa đầy đủ thì 

hƣớng dẫn để bổ sung giấy tờ theo quy định. 

- Nếu xuất trình giấy tờ đầy đủ thì tiếp nhận 

và thực hiện thủ tục tiếp theo theo quy định. 

- Trực tiếp thực hiện 

thủ tục trong ngày làm 

việc. 

- Hoặc vào ngày  àm 

việc tiếp theo đối với 

trƣờng hợp Thông báo 

cho Cảng vụ vào buổi 

chiều (đối với Bến nằm 

xa trụ sở Cảng vụ và  ực 

 ƣợng Cảng vụ viên 

không thể kịp thời gian 

kiểm tra thực tế phƣơng 

tiện đƣợc) 

 ƣớ  4 

  ả  quyết 

t ủ tụ  

hành 

chính 

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc kiểm tra 

sự phù hợp của giấy tờ theo quy định: 

- Giấy tờ phải xuất trình bản chính tại bến, trên 

phƣơng tiện. 

 

* Nếu hồ sơ đạt: 

+ Cấp giấy phép rời bến thủy nội địa đối với 

phƣơng tiện theo quy định. 

+ Trả giấy tờ cho ngƣời làm thủ tục đã xuất 

trình sau khi kiểm tra (trừ trƣờng hợp pháp 

 

Trong thời gian 30 

phút, kể từ khi nhận đủ 

giấy tờ theo quy định. 

 



 

 

 
  

luật có quy định khác). 

* Nếu phát hiện có vi phạm thì thông báo, 

xử  ý và hƣớng dẫn ngƣời làm thủ tục có biện 

pháp khắc phục, thay đổi bảo đảm đúng quy 

định.  

+ Cấp giấy phép rời bến thủy nội địa đối với 

phƣơng tiện theo quy định. 

+ Trả giấy tờ cho ngƣời làm thủ tục đã xuất 

trình sau khi kiểm tra (trừ trƣờng hợp pháp 

luật có quy định khác). 

Trong thời gian 30 

phút, kể từ khi nhận đủ 

giấy tờ theo quy định. 

 

 

2.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy tờ phải nộp: Không 

- Giấy tờ phải xuất trình bản chính: 

+ Hợp đồng vận chuyển hoặc giấy vận chuyển hoặc phiếu xuất hàng hóa; 

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, 

ngƣời lái phƣơng tiện nếu có thay đổi so với khi phƣơng tiện vào bến thủy nội địa; 

- Đối với phƣơng tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa khi hạ thủy để hoạt động, chủ 

phƣơng tiện hoặc chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phƣơng tiện phải xuất 

trình cho Cảng vụ các giấy tờ sau: 

+ Biên bản kiểm tra xác nhận phƣơng tiện đủ điều kiện để hoạt động của Cơ quan 

Đăng kiểm. 

+ Phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông khi hạ thủy phƣơng tiện do chủ cơ sở đóng 

mới, hoán cải, sửa chữa phƣơng tiện lập. 

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

2.3.  ơ qu   t ực hiện: 

Cảng vụ Đƣờng thủy nội địa Đồng Tháp trực thuộc Sở GTVT. 

2.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân nộp (ngƣời làm thủ tục). 

2.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

 Giấy phép rời bến thủy nội địa đối với phƣơng tiện. 

 2.6. Lệ phí: 

- Theo quy định tại Thông tƣ số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, 

bến thủy nội địa. 



 

 

 
  

2.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

- Không. 

2.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục:  

- Theo quy định tại Nghị định số 08 2021 NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

2.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Nghị định số 08 2021 NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động 

đƣờng thủy nội địa; 

 - Thông tƣ số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 

 2.10. Lƣu  ồ sơ: 

Thành phần hồ sơ  ƣu 
Bộ phận 

 ƣu trữ 
Thờ        ƣu 

- Giấy phép rời bến thủy nội địa. 

      

Đại diện Cảng vụ 

ĐTNĐ trực thuộc 

- 02 năm, kể từ ngày phát hành.  

- Hết thời hạn  ƣu trữ hủy theo 

quy định. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI SỬ  ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC 

THAY TH  

1. Cấp, cấp lại, chuyể  đổi giấy chứng nhận khả  ă     uyê  m      ứng chỉ 

chuyên môn  

1.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ t ủ 

tục hành chính 

- Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hƣớng dẫn 

tại mục Thành phần, số  ƣợng hồ sơ của thủ tục này. 

- Nộp trực tiếp (hoặc qua đƣờng Bƣu điện) tại Trụ sở 

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ 

hành chính công tại Tòa nhà Bƣu điện Tỉnh, địa chỉ: 

Số 85, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng 1, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Mặt tiền đƣờng Lý Thƣờng 

Kiệt) đối với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 

hoặc cơ sở đào tạo đủ điều kiện đối với chứng chỉ 

chuyên môn. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và 

đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa chính xác: 

công chức tiếp nhận hồ sơ phải hƣớng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu 

rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Trƣờng hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: 

công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ sơ cho phận 

chuyên môn xử lý. 

- Trƣờng hợp tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua đƣờng 

bƣu điện: công chức gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ (qua đƣờng Bƣu chính trong thời hạn 02 

ngày làm việc) hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả qua đƣờng bƣu chính cho tổ chức, cá nhân. 

Chuyển hồ sơ 

trong ngày làm 

việc: sáng nhận, 

chiều giao hồ sơ 

hoặc chiều nhận 

sáng hôm sau 

giao hồ sơ. 
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Giải quyết thủ 

tục hành chính 

3.1 Cấp lại giấy chứng nhận khả  ă     uyê  

môn, chứng chỉ chuyên môn 

a) Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, thẩm định 

hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

30 ngày (làm 

việc), 

tro   đó: 

- Tiếp nhận hồ sơ 01 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 28 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái hoặc cơ sở đào tạo đủ điều kiện. 
26 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái hoặc Lãnh đạo cơ sở đào tạo đủ điều 
01 ngày 



 

 

 
  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 
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kiện. 

+ Đóng dấu và ép nhựa giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
01 ngày 

- Chuyển kết quả (hồ sơ và GCNKNCM) đến Trung 

tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành 

chính công tỉnh Đồng Tháp hoặc tại cơ sở đào tạo đủ 

điều kiện đối với cấp chứng chỉ chuyên môn 

01 ngày 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức đƣợc giao xử lý trả 

lại hồ sơ kèm theo văn bản và nêu rõ lý do, nội dung 

cần bổ sung để gửi cho tổ chức, cá nhân. 

Thời gian trả lại 

hồ sơ không 

quá 30 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ 

3.2 Đổi giấy chứng nhận khả  ă     uyê  m    

Chuyể  đổi giấy chứng nhận khả  ă     uyê  

môn, chứng chỉ chuyên môn 

a) Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, công chức đƣợc giao xử lý xem xét, thẩm định 

hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ 

sơ hợp  ệ theo 

quy định 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 3.5 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái hoặc cơ sở đào tạo đủ điều kiện. 
2.5 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái hoặc Lãnh đạo cơ sở đào tạo đủ điều 

kiện. 

0,5 ngày 

+ Đóng dấu và ép nhựa giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn 
0,5 ngày 

- Chuyển kết quả (hồ sơ và GCNKNCM) đến Trung 01 ngày 
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tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành 

chính công tỉnh Đồng Tháp hoặc tại cơ sở đào tạo đủ 

điều kiện. 

b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chƣa đủ 

điều kiện giải quyết, công chức đƣợc giao xử lý hoặc 

cơ sở đào tạo đủ điều kiện trả lại hồ sơ kèm theo văn 

bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung để gửi cho 

tổ chức, cá nhân. 

Thời gian trả lại 

hồ sơ không 

quá 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ 
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Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

Công chức tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ và giấy 

phép lái xe thực hiện nhƣ sau: 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo thời gian, địa 

điểm ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ (xuất trình giấy 

hẹn trả kết quả). 

- Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và yêu 

cầu ngƣời đến nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao 

kết quả. 

- Trƣờng hợp nhận kết quả thông qua dịch vụ bƣu 

chính công ích. (đăng ký theo hƣớng dẫn của bƣu 

điện) (nếu có). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

1.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; tại phụ lục XIV; 

- 02 (hai) ảnh màu cỡ 2x3 cm, nền trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng; 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp có kết luận đủ điều kiện 

sức khỏe phù hợp với loại, hạng GCNKNCM, CCCM; 

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu ( trong trƣờng hợp gửi trực tiếp) hoặc bản sao 

chứng thực của các  oại bằng, GCNKNCM, chứng chỉ  iên quan hoặc bản dịch công chứng 

sang tiếng Việt ( đối với bằng thuyền trƣởng, máy trƣởng, chứng chỉ chuyên môn hoặc 

chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trƣởng, máy trƣởng do các cơ quan có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài cấp ) để chứng minh đủ điều kiện cấp, cấp  ại, chuyển đổi tƣơng ứng với  oại 

GCNKNCM, CCCM theo quy định tại các Điều 17,18,19 của Thông tƣ 56 2014 TT-

BGTVT ngày 24 10 2014 và Khoản 2, Điều 1 của Thông tƣ số 02 2017/TT-BGTVT ngày 

20 01 2017 của Bộ Giao thông vận tải. 



 

 

 
  

b) S   ƣ ng hồ sơ: 01 bộ. 

1.3.  ơ qu   t ực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp hoặc cơ sở đào tạo đủ 

điều kiện đƣợc công nhận. 

1.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đ ng sử dụng CCCM, GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng do Sở Giao thông 

vận tải Đ ng Tháp hoặc cơ sở đào tạo đủ điều kiện cấp bị hỏng, mất; 

-  gười nước ngoài hoặc người Việt Nam có bằng, thuyền trưởng, máy trưởng do 

nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng; 

1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM và h  sơ dùng để cấp. 

  - Chuyển đổi GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phù hợp với loại, hạng 

tương ứng. 

- Thông báo về việc h  sơ không đủ điều kiện giải quyết. 

1.6. Lệ phí: 

  + Cấp GCNKNCM bằng thuyền, máy trƣởng: 50.000 đồng/1GCN  

+ Cấp CCCM: 20.000 đồng/1 chứng chỉ. 

1.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM. (phụ 

lục XIV) 

1.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục:  

- Không cấp lại đối với trường hợp đ ng bị các cơ qu n có thẩm quyền thu giữ, xử lý. 

 )   ấy   ứ     ậ  k ả  ă     uyê  m      ứ     ỉ   uyê  m   đƣ    ấp  ạ  

k   đ p ứ       yêu  ầu s u: 

- Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng dƣới 03 tháng, có tên trong sổ cấp 

GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc cấp  ại GCNKNCM 

 - Ngƣời có Giấy chứng nhận còn hạn sử dụng bị mất, có tên trong sổ cấp Giấy chứng 

nhận của cơ quan cấp Giấy chứng nhận, không bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, 

trong thời hạn 30 (ba mƣơi) ngày  àm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, 

đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận. 

a) Ngƣời có bằng thuyền trƣởng, máy trƣởng quá thời hạn sử dụng 12 tháng, kể từ 

ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, đƣợc dự thi lại lý thuyết để 

cấp lại GCNKNCM; 

b) Ngƣời có bằng thuyền trƣởng, máy trƣởngquá thời hạn sử dụng trên 12 tháng đến 

dƣới 24 tháng, kể từ ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, đƣợc 

dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GCNKNCM; 

c) Ngƣời có bằng thuyền trƣởng, máy trƣởngquá thời hạn sử dụng từ 24 tháng trở lên, kể 

từ ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, đƣợc dự học, thi lấy 

GCNKNCM tƣơng ứng với từng loại, hạng bằng đã đƣợc cấp. 



 

 

 
  

d) Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dƣới 06 tháng, có tên 

trong sổ cấp GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc dự thi lại lý thuyết để cấp lại 

GCNKNCM; 

đ) Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 06 tháng đến dƣới 12 tháng, có tên 

trong sổ cấp GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc dự thi lại cả lý thuyết và thực 

hành để cấp lại GCNKNCM; 

e) Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 12 tháng trở lên, có tên trong sổ cấp 

GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc dự học, thi lấy GCNKNCM tƣơng ứng với 

từng loại, hạng GCNKNCM đã đƣợc cấp. 

f) Ngƣời có GCNKNCM quá hạn sử dụng bị mất, có tên trong sổ cấp GCNKNCM 

của cơ quan cấp GCNKNCM, không bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử  ý thì đƣợc 

dự học, thi lấy GCNKNCM tƣơng ứng với từng loại, hạng GCNKNCM đã đƣợc cấp. 

 b)   ấy   ứ     ậ  k ả  ă     uyê  m      ứ     ỉ   uyê  m   đƣ    ấp k   

đ p ứ       yêu  ầu s u: 

- Xuất trình bản chính để đối chiếu các loại bằng, GCNKNCM thuyền trưởng, máy 

trưởng, CCCM; 

 - Ngƣời có Giấy chứng nhận bị hỏng, có tên trong sổ cấp Giấy chứng nhận của cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận. 

- Ngƣời có GCNKNCM thuyền trƣởng từ hạng tƣ trở lên, quá tuổi  ao động, đủ sức 

khỏe theo qui định, có nhu cầu thì đƣợc cấp chứng chỉ  ái phƣơng tiện nhƣng không tham 

gia hoạt động kinh doanh vận tải. 

  c) Giây chứng nhận khả  ă     uyê  m      ứng chỉ   uyê  m   đƣ c chuyển 

đổ  k   đ p ứng các yêu cầu sau: 
  -  Xuất trình bản chính để đối chiếu các loại bằng, GCNKNCM thuyền trưởng, máy 

trưởng, CCCM; 

Ngƣời có giấy tờ chứng nhận về thuyền trƣởng hoặc máy trƣởng hoặc chứng chỉ 

chuyên môn còn thời hạn sử dụng do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; ngƣời 

nƣớc ngoài hoặc ngƣời Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài có giấy tờ chứng nhận về thuyền 

trƣởng hoặc máy trƣởng hoặc chứng chỉ chuyên môn còn thời hạn sử dụng do các cơ quan 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên các phƣơng tiện thủy nội 

địa thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang GCNKNCM thuyền trƣởng, máy trƣởng, CCCM 

phƣơng tiện thủy nội địa tƣơng ứng 

1.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Giao thông Đƣờng thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đƣờng thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 

17/6/2014 Quốc hội ban hành. 

- Điều 19 Thông tƣ số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải Quy định thi,kiểm tra, cấp,cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ngƣời  ái phƣơng tiện thủy nội địa.  

           - Thông tƣ số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải, ban 

hành quy định nội dung, chƣơng trình đào tạo thuyền viên ngƣời  ái phƣơng tiện thủy nội 



 

 

 
  

địa; Thông tƣ số 06/2020/TT-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tƣ số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải. 

- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trƣởng BộTài chính về 

hƣớng dẫn qui định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong  ĩnh vực 

đƣờng thuỷ nội địa và đƣớng sắt. 

- Quyết định  số 4132/2001/QĐ- Y  ngày 4/10/2001 và văn bản hợp nhất số 06/VBHN 

- BYT ngày 6/6/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển 

phương tiện gi o thông cơ giới. 

1.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

Thành phần hồ sơ  ƣu 
Bộ phậ   ƣu 

trữ 

Thời gian 

 ƣu 

Sổ cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM phƣơng 

tiện thủy nội địa 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

PT&NL 

Lâu dài 



 

 

 

 

Phụ lục XIV 

MẪU ĐƠN Đ  NGHỊ 

DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM 

(  n hành kèm theo  hông tư 40/2019/  -BGTVT  ngày 15/ 10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải) 

 

C NG HOÀ XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN Đ  NGHỊ 

DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 

Tên tôi  à:……………………; Quốc tịch…….……………; Nam (Nữ) 

Sinh ngày…….tháng…….năm……………………………… 

Nơi cƣ trú:………………………………………………………………. 

Điện thoại:.......................................; Email:............................................ 

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):………………...do……………………….. 

cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………… 

 Tôi đã tốt nghiệp ngành học:….....…, khóa:…., Trƣờng:………...…., đã đƣợc cấp 

bằng, chứng chỉ chuyên môn số:……..ngày…...tháng.....năm……... 

theo Quyết định số:…………., ngày….….tháng.…....năm….....của…………….. 

 Quá trình công tác trên phƣơng tiện thủy nội địa: 

 TỪ.............Đ N...........

... 

   Ứ  

DANH 
ĐƠN VỊ   N  TÁ  SỐ PTTNĐ GHI CHÚ 

     

     

Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi 

GCNKNCM, CCCM tôi thấy đủ điều kiện: 

+ Dự học, thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:   

+ Dự thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:  

+ Xét cấp GCNKNCM, CCCM:  

+ Cấp lại GCNKNCM, CCCM:  

+ Chuyển đổi GCNKNCM, CCCM:   

 Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)…......................…cho tôi đƣợc dự học, thi, 

kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn:……................……………………. 

 Tôi xin cam đoan những điều khai trên  à đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm./.    

 ………, ngày……..tháng…..năm…. 

N ƣờ  đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
*
02 ảnh màu cỡ 3x4cm, nền trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng. 

 

Ảnh  

3x4 cm
* 



 

 

 

 

2. Dự  ọ   t    k ểm tr  để đƣ    ấp   ấy   ứ     ậ  k ả  ă     uyê  m    

  ứ     ỉ   uyê  m   

2.1. Trình tự       t ứ   t ờ       t ực hiện: 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ƣớc 

1 

Nộp hồ sơ thủ 

tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau: 
 

Cá nhân có nhu cầu dự học, thi  ấy GCNKNCM, 

kiểm tra  ấy CCCM nộp hồ sơ đến cơ sở đào tạo đủ 

điều kiện hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa 

phƣơng chƣa có cơ sở đào tạo).  

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 ƣớc 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Cơ sở đào tạo hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa 

phƣơng chƣa có cơ sở đào tạo) tiếp nhận, kiểm tra hồ 

sơ và xử  ý nhƣ sau:  

a) Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ hợp lệ 

thì viết giấy hẹn làm thủ tục dự học, thi, kiểm tra lấy 

GCNKNCM, CCCM; nếu hồ sơ không hợp lệ theo 

quy định thì trả lại và hƣớng dẫn cá nhân hoàn thiện 

lại hồ sơ; 

b) Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu chính 

hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không hợp lệ 

theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc hồ sơ, cơ sở đào tạo hoặc Sở Giao 

thông vận tải (đối với địa phƣơng chƣa có cơ sở đào 

tạo) phải có văn bản gửi cá nhân yêu cầu bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ;  

c) Hồ sơ nhận đủ số  ƣợng, Cơ sở đào tạo hoặc Sở 

Giao thông vận tải (đối với địa phƣơng chƣa có cơ sở 

đào tạo) thông báo thời gian tập trung và khai giảng 

lớp cho chủ hồ sơ . 

-Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận 

xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ: 

 

Chuyển ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc vào đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đối với trƣờng 

hợp tiếp nhận 

sau 15 giờ hàng 

ngày. 

 ƣớc 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành chính 

- Công chức phòng chuyên môn hoặc cơ sở đào tạo 

đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung, tính 

pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Sở Giao thông 

vận tải để cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, hoặc cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ chuyên 

10 ngày, 

tro   đó: 



 

 

 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

môn 

Thời gian cấp bằng không quá 10 ngày  àm việc kể 

từ khi có quyết định công nhận kết quả thi. 

- Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 

- Giải quyết hồ sơ, trong đó: 09 ngày 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện 

và ngƣời lái hoặc cơ sở đào tạo đủ điều kiện. 
08 ngày 

+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phƣơng tiện và 

ngƣời lái hoặc cơ sở đào tạo đủ điều kiện. 
0,5 ngày 

+ Lãnh đạo Sở phụ trách  ĩnh vực vận tải, phƣơng 

tiện và ngƣời lái hoặc Lãnh đạo cơ sở đào tạo đủ điều 

kiện. 

0,5 ngày 

- Chuyển bộ trả kết quả đến Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp hoặc cơ sở đào tạo để trả cho tổ chức, cá 

nhân. 

0,5 ngày 

b) Tổ chức đến nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn tại 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Khi đến nhận 

phải trình giấy hẹn, giấy chứng minh thƣ nhân dân, 

giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 

Thời gian thông 

báo trả lại hồ sơ 

không quá 08 

ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

 ƣớc 

4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

 

Tổ chức đến nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn cho 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

2.2. Thành phầ   s   ƣ     ồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại phụ  ục XIV; 

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4cm, ảnh chụp không quá 06 tháng; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 



 

 

 

 

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trong trƣờng hợp gửi trực tiếp) hoặc bản sao 

chứng thực (trong trƣờng hợp gửi qua đƣờng bƣu chính hoặc theo hình thức phù hợp khác) 

của các  oại giấy tờ chứng nhận về thuyền trƣởng hoặc máy trƣởng hoặc chứng chỉ chuyên 

môn hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với các  oại giấy tờ chứng nhận về 

thuyền trƣởng hoặc máy trƣởng hoặc chứng chỉ chuyên môn do các cơ quan có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài cấp) để chứng minh đủ điều kiện dự thi, kiểm tra tƣơng ứng với  oại 

GCNKNCM, CCCM theo quy định. 

2.3.  ơ qu   t ực hiện:Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp hoặc cơ sở đào tạo đủ điều 

kiện đƣợc công nhận. 

2.4. Đ   tƣ ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

2.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trƣởng, máy trƣởng, chứng chỉ 

chuyên môn phƣơng tiện thủy nội địa.  

2.6. Lệ phí: 

- Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trƣởng: Hạng ba: lý 

thuyết tổng hợp: 50.000đ  ần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ  ần sát hạch; thực 

hành: 90.000đ  ần sát hạch. + Hạng tƣ:  ý thuyết tổng hợp: 70.000đ  ần sát hạch; thực hành: 

80.000đ  ần sát hạch. Đồng 

- Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn máy trƣởng: Hạng ba: lý thuyết 

tổng hợp: 40.000đ  ần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 40.000đ  ần sát hạch; thực hành: 

60.000đ  ần sát hạch. 

- Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trƣởng: Hạng ba: lý 

thuyết tổng hợp: 50.000đ  ần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ  ần sát hạch; thực 

hành: 90.000đ  ần sát hạch. + Hạng tƣ:  ý thuyết tổng hợp: 70.000đ  ần sát hạch; thực hành: 

80.000đ  ần sát hạch. 

- Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn máy trƣởng: Hạng ba: lý thuyết 

tổng hợp: 40.000đ  ần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 40.000đ  ần sát hạch; thực hành: 

60.000đ  ần sát hạch. 

- Lệ phí chứng chỉ chuyên môn theo quy định từng thời điểm của Trung tâm. 

2.7. Tên mẫu đơ   mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại phụ  ục 14(Ban hành kèm theo Thông tư số 

40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019) 

2.8. Yêu cầu  đ ều kiện thực hiện thủ tục:  

Đ i với cấp chứng chỉ chuyên môn 

- Là công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc đã hoàn thành chƣơng trình đào tạo, bồi 

dƣỡng nghề tƣơng ứng với từng loại, hạng GCNKNCM,CCCM. 

- Có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Đủ tuổi (chứng chỉ thợ máy: đủ 16 tuổi trở lên; chứng chỉ  ái phƣơng tiện: đủ 

18 tuổi trở lên). 



 

 

 

 

Đ i với cấp Giấy chứng nhận khả  ă     uyê  m   

a) Ngƣời có bằng thuyền trƣởng, máy trƣởng quá thời hạn sử dụng 12 tháng, kể từ 

ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, đƣợc dự thi lại lý thuyết để 

cấp lại GCNKNCM; 

b) Ngƣời có bằng thuyền trƣởng, máy trƣởngquá thời hạn sử dụng trên 12 tháng đến 

dƣới 24 tháng, kể từ ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, đƣợc 

dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GCNKNCM; 

c) Ngƣời có bằng thuyền trƣởng, máy trƣởng quá thời hạn sử dụng từ 24 tháng trở lên, kể 

từ ngày 31/12/2019, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, đƣợc dự học, thi lấy 

GCNKNCM tƣơng ứng với từng loại, hạng bằng đã đƣợc cấp. 

d) Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dƣới 06 tháng, có tên 

trong sổ cấp GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc dự thi lại lý thuyết để cấp lại 

GCNKNCM; 

đ) Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 06 tháng đến dƣới 12 tháng, có tên 

trong sổ cấp GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc dự thi lại cả lý thuyết và thực 

hành để cấp lại GCNKNCM; 

e) Ngƣời có GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 12 tháng trở lên, có tên trong sổ cấp 

GCNKNCM của cơ quan cấp GCNKNCM, đƣợc dự học, thi lấy GCNKNCM tƣơng ứng với 

từng loại, hạng GCNKNCM đã đƣợc cấp. 

f) Ngƣời có GCNKNCM quá hạn sử dụng bị mất, có tên trong sổ cấp GCNKNCM 

của cơ quan cấp GCNKNCM, không bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử  ý thì đƣợc 

dự học, thi lấy GCNKNCM tƣơng ứng với từng loại, hạng GCNKNCM đã đƣợc cấp. 

2.9.  ă   ứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Giao thông đƣờng thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004; 

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao 

thông đƣờng thủy nội địa; 

- Thông tƣ số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trƣởng Bộ 

giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ngƣời  ái phƣơng tiện thủy nội địa và đảm 

nhiệm chức danh thuyền viên phƣơng tiện thủy nội địa; 

- Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT ngày 13/03/2017 của Bộ trƣởng Bộ giao 

thông vận tải Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ngƣời  ái phƣơng tiện thủy nội địa và đảm 

nhiệm chức danh thuyền viên phƣơng tiện thủy nội địa 

           - Thông tƣ số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải, ban 

hành quy định nội dung, chƣơng trình đào tạo thuyền viên ngƣời  ái phƣơng tiện thủy nội 

địa; Thông tƣ số 06/2020/TT-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tƣ số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải. 

-Quyết định 77 2008 QĐ-BTC ngày 15 9 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

mức thu và chế độ quản  ý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dƣỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối 



 

 

 

 

với thuyền viên, ngƣời  ái phƣơng tiện thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trƣởng, 

máy trƣởng phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 198 2016 TT-BTC ngày 08 11 2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

mức thu, nộp quản  ý, sử dụng phí,  ệ phí trong  ĩnh vực đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt;  

2.10. Lƣu  ồ sơ ( SO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục XIV 

Thành phần hồ sơ  ƣu 
Bộ phận 

 ƣu trữ 
Thờ        ƣu 

- Nhƣ mục 2.2; 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của 

đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện. 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có) 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có) 

Phòng, đơn vị 

tham mƣu giải 

quyết thủ tục hành 

chính 
Sau 01 năm chuyển 

hồ sơ đến kho  ƣu trữ 

của Sở 

Các biểu mẫu theo  Khoản 1, Điều 9, Thông tƣ số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trƣởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 



 

 

 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI 

GCNKNCM, CCCM 

(  n hành kèm theo  hông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ N  Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN Đ  NGHỊ  

DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM 

Ảnh màu 

cỡ 2x3 

cm, ảnh 

chụp 

không quá 

06 tháng
 

 

Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)……………….. 

Tên tôi là: …………………………………..; Quốc tịch …………………………………….; 

Nam (Nữ) 

Sinh ngày …………….tháng ………………năm 

……………………………………………………… 

Nơi cƣ trú: 

………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………….; Email: 

……………………………………………… 

Số CMND (hoặc Căn cƣớc công dân, Hộ chiếu):…………………. do 

…………………………….. cấp ngày……… tháng……… năm ……….. 

Tôi đã tốt nghiệp ngành học: ………………….., khóa:……….., Trƣờng: 

…………………………, đã đƣợc cấp bằng, GCNKNCM, CCCM số:……….. 

ngày…….tháng.....năm ………………… 

Quá trình làm việc trên phƣơng tiện thủy nội địa: 

TỪ……… Đ N …….. CHỨC 

DANH 

NƠ  LÀM VIỆC SỐ PTTNĐ GHI CHÚ 

     

     

     

Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi 

GCNKNCM, CCCM, tôi thấy đủ điều kiện: 

+ Dự học để thi, kiểm tra lấy GCNKNCM,  



 

 

 

 

CCCM: 

+ Dự thi, kiểm tra cấp GCNKNCM, CCCM:  

+ Xét cấp GCNKNCM, CCCM:  

+ Cấp lại GCNKNCM, CCCM:  

+ Chuyển đổi GCNKNCM, CCCM:  

Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………… cho tôi đƣợc dự học, thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi: ………………………………….. 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên  à đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm./. 

 

 …………, ngày….tháng….năm… 

N ƣờ  đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

_________________________________ 

(*)02 ảnh màu cỡ 2x3 cm, nền trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng 
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